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Hoạt động cuối:  

 Thu bài 

 Dặn HS chọn viết thêm 1 đề khác trong 3 đề  trong sgk 

để làm vào ở nhà. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS nộp bài 

 

 

Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ 

 Bài 4(4):                                            SÔNG NGÒI 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

1. Nêu được một số đặc điểm chính của và vai trò của sông ngòi Việt Nam.  

2. Chỉ đựoc vị trí một số con sông trên bản đồ(lượcđồ) 

3. Xác lập được mối quan hệ địa lý giữa khí hậu và sông ngòi. 

*GDMT:Bảo vệ rừng,chống xói mòn đất.. 

 *GD ATGT:Thực hiện đúng luật giao thông đường thuỷ. 

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam; 

                               -   Tranh ảnh về mùa lũ,mùa cạn.. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
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1.Bài cũ :HS1:Khí hậu nước ta có đặc điểm gì? 

         GV nhận xét.ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về đặc điểm của mạmg lướ sông ngòi của 

nước ta bằng hoạt động thảo luận nhóm đôi với hình trong sgk.Gọi 

đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,chỉ vị trí của một số con 

sông trên bản đồ.GVnhận xét,bổ sung. 

 Kết luận:mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố 

rộng khắp trên cả nước. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu mối quan hệ giữa khí hậu và sông ngòi 

bằng hoạt động nhóm với tranh ảnh sưu tầm.Gọi đại diện nhóm 

trình bày kết quả thảo luận của nhóm.GV.nhận xét ,bổ sung. 

 GDMT:Nước ta có ¾ diện tích đất liền là đồi núi dốc;mưa 

lớn làm cho đất đai bị bào mòn rồi đưa xuống lòng sông 

làm cho sông có nhiều ohù sa nhưng cũng làm  cho đất 

ngày càng xấu đi.Nếu rừng bị mất thì đất càng bị bào mòn 

mạnh ngoài ra còn gây lũ lụ tvì vậy chúng ta cần bảo vệ 

rừng và trồng rừng. 

Hoạt động4:  Tìm  hiểu về vai trò của sông ngòi bằng thảo luận cả 

lớp. 

 Kết Luận:Sông ngòi bồi đắp phù sa tạo nên đồng 

bằng.Ngoài ra sông ngòi còn là đường giao thông quan 

trọng ,là nguồn thuỷ điện,cung cấp nước cho SX và đời 

sống,đồng thời cho ta nhiều thuỷ sản. 

 GDATGT+Kể tên các phương tiện gia thông đường 

thuỷ? 

                       +Những điểm cần chú ý khi tham gia giao 

thông đường thuỷ? 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS học thuộc KL trong sgk 

 Nhận xét tiết học. 

HS  lên bảng trả lời.Lớp 

nhận xét bổ sung. 

 

 

HS theo dõi. 

-HS đọc SGK trao đổi theo 

cặp,chỉ vị trí một số con 

sông lớn trên bản  đồ. 

-Nhắc lại KL. 

 

 

-HS thảo luận nhóm,trình 

bày kết quả thảo luận. 

 

-Liên hệ bản thân. 

 

 

 

 

 

 

HS thảo luận,phát biểu ý 

kiến. 

 

 

 

-HS thảo luận,phát 

biểu,thông nhất ý kiến. 

 

 

-Nhắc lại KL tr76 sgk. 

 

 

 

TUẦN 5 
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Từ 19/09/2011 đến 23/09/2011 

 

T
H

Ứ
  

MÔN 

 

BÀI DẠY 

 

 

HAI 

 

CHÀO CỜ 

TẬP ĐỌC 

TOÁN 

LỊCH SỬ 

ĐẠO ĐỨC 

 

 

Chào cờ tuần 5 

Một chuyên gia máy xúc 

Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài 

Phan Bội Châu và phong trào Đông Du 

Có chí thì nên (tiết 1) 

 

 

 

BA 

 

TOÁN 

CHÍNH TẢ 

KHOA HỌC 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

KỸ THUẬT 

 

 

Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng 

Nghe – viết : Một chuyên gia máy xúc 

Thực hành: Nói “Không” với các chất gây nghiện 

Mở rộng vốn từ : Hòa bình 

Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình 

 

 

 

TƯ 

KHOA HỌC 

TOÁN 

KỂ CHUYỆN 

TẬP ĐỌC 

ÂM NHẠC 

 

Thực hành: Nói “Không” với các chất gây nghiện (tiếp) 

Luyện tập 

Đã nghe, đã đọc 

Ê-mi-li, con… 

 

 

 

NĂM 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

MỸ THUẬT 

 

 

Đề-ca-mét, héc-tô-mét vuông 

Luyện tập làm báo cáo thống kê 

Từ đồng âm 

 

 

 

SÁU 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

ĐỊA LÝ 

SINH HOẠT LỚP 

 

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích 

Trả bài văn tả cảnh 

Vùng biển nước ta. 

Sinh hoạt lớp tuần 5 
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Tuần 5:                                                 Thứ hai,  Ngày soạn:18 tháng 9 năm 2011 

                                                                               Ngày dạy: 19 tháng 9 năm 

2011 

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC 

 Bài 9(9):                                     MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC. 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

  1. Đọc diễn cảm bài thể hiện được cảm xúc về tình bạn,tình hữu nghị của người kể chuyện với 

chuyên gia nước bạn. 

 2. Hiểu nội dung:tình hữu nghị của chuyêngia nược bạn với công nhân Việt Nam. 

 3.Giáo dụcCó ý thức về đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. 

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học  

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc và trả lời các câu hỏi  bài 

Bài ca về trái đất. 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ. 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 

kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng các tên riêng nước ngoài:(A-lếch-

xây) 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng,đằm thắm.. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu 

 -3 HS đọc và trả lời câu hỏi.Lớp 

nhận xét,bổ sung. 

 

 

 

-HS quan sát tranh,NX. 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn. 

Luyện phát âm tên riêng nước 

ngoài. 

Đọc chú giải trong sgk. 

-HS nghe,cảm nhận. 
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hỏi 1,2,3 trong sgk. 

 Hỗ trợ HS câu hỏi 3:Không đọc lại toàn bài,chọn tóm 

tắt cuộc gắp gỡ và tình cảm thân thiết giữa anh Thuỷ và 

A-lếch –xây. 

-GV chốt ý rút nội dung bài. 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 4 

của bài hướng dẫn đọc. 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong 

nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh 

giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 -Liên hệ:Em có biết bài thơ,bài hát nào nói về tình đoàn kết 

giữa các dân tộc? 

 -Nhận xét tiết học. 

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài sau. 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu 

hỏi trong sgk. 

 

 

 

Nhắc lại nội dung bài. 

 

 

-Học sinh luyện đọc trong 

nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước 

lớp.Nhận xét bạn đọc. 

 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

 

 

Tiết 3:                                                        TOÁN 

 Bài 21(21):                       ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Biết tên gọi,kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng. 

2.Biết chuyển đổi các số đo độ dài,và giải các bài toán với các số đo độ dài. 

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. 

II.Đồ dùng:                    -Bảng phụ.. 

                       -Bảng con. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: -1 HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước. 

    -Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS. 

Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

      2.2.Hệ thống kiến thức:Hoạt động cả lớp. 

 

1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận 

xét bổ sung. 

 

 

HS theo dõi. 
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-Củng cố bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa các 

đơn vị đo độ dài qua  bài ập 1 trang 22 sgk. 

-Cho HS dùng bút điền vào sgk.Gọi HS nêu,GV ghi vào 

bảng trên bảng phụ. 

-Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài đã điền hoàn 

chỉnh.Nhắc lại mối quan hệ(ý b). 

       2.3.Luyện tập: 

 Tổ chức cho HS làm Bài tập đổi đơn vị đo trong sgk. 

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,ýc:Làm số đầu của mỗi ý vào 

bảng con,nhận xét,chữa bài.Các số còn lại cho HS làm vở.Gọi 

HS lên bảng chữa bài. 

Đáp án đúng: a)135m=1350dm              c)1mm=1/10cm 

             342dm=3420cm                1cm= 1/100m 

              15cm=150mm                  1m=1/1000km. 

 

-Bài 3 Tổ chức cho HS làm số thứ nhất vào bảng con.nhậnn 

xét,chữa bài trên bảng con.Các số còn lại làm vở.Gọi 3 HS lên 

bảng chữa bài.GV nhận xét,chữa bài. 

Đáp án đúng:     4km37m= 4037m        354dm=3m54dm 

             8m12cm =812cm         3040m =3km40m 

 

    2.4.Củng cố dăn dò: 

 Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ gữa 

các đơn vị đo. 

 Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở. 

 Nhận xét tiết học 

 

-HS điền hoàn chỉnh bảng đơn 

vị đo độ dài,đọc lại bảng đơn vị 

đo độ dài và mối quan hệ giữa 

các đơn vị đo dộ dài. 

. 

 

 

 

 

- HS làm vở và bảng con,đổi vở 

chữa bài. 

  

 

 

 

 

                      

-HS làm vở  và bảng con.chữa 

bài. 

Trên bảng lớp. 

 

 

 

-HS Đọc lại bảng đơn vị đo độ 

dài. 

   

Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ 

 

 Bài 5(5):         PHAN BỘI CHÂU VỚI PHONG TRÀO ĐÔNG DU. 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

      1.  Biết Phan Bội Châu là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX. 

2.  Biết phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước,nhằm mục đích chống thực dân 

Pháp. 

1. Bước đầu biết được nguyên nhân thất bại của phong trào Đông du. 

II.Đồ dùng -Ảnh trong sgk.Bản đồ thế giới. Phiếu học tập của HS. 
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III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :HS1:Nêu một vài điểm mới về tình hình kinh tế của 

nước ta đâu TK XX? 

  HS2:Nêu một vài điểm mới về xã hội VN đầu TK XX?Nguyên 

nhân của sự đổi mới đó? 

  GV nhận xét,ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về tiểu sử Phan Bội Châu bằng hoạt động 

cả lớp:Yêu cầu HS đọc sgk,giới thiệu sơ lược về Phan Bội 

Châu.GV nhận xét bổ sung. 

 Kết luận: Phan Bội Châu là người học rộng tài cao,có ý 

chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.Chủ trương lúc đầu 

của ông là dựa vào Nhật Bản.(Cho HS xem  ảnh chân 

dung Phan Bội Châu) 

 

Hoạt động3:  Tìm hiểu về phong trào Đông Du bằng thảo luận 

nhóm theo các câu hỏi trong PHT: 

+Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du nhằm mục đích 

gì? 

+Kể lại nét chính về phong trào Đông Du? 

+Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông Du? 

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét,bổ 

sung. 

 Kết Luận:Phan Bội Châu chủ trương đưa thanh niên VN 

qua Nhật Bản học nhằm mục đích đánh  đuổi thục dân 

Pháp xâm lược.Phong trào bắt đầu từ năm 1905 kết thúc 

năm 1909.(Cho HS quan sát bản đồ thế giới chỉ vị trí của 

Nhật Bản) 

  

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài.  

 Dặn HS học theo câu hỏi tr13sgk 

 Nhận xét tiết học. 

-2 HS lên bảng trả lời. 

Lớp nhận xét,bổ sung. 

 

 

HS theo dõi. 

 

 

-HSđọc sgk,thảo luận trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS thảo đọc sgk,thảo luận 

nhóm.đại diện nhóm báo 

cáo,nhận xét,bổ sung.Thống 

nhất ý kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS đọc kết luận trong sgk. 
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Tiết 5                                                    ĐẠO ĐỨC 

Bài3(t5)                                   CÓ CHÍ THÌ NÊN (TIẾT 1) 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức:Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí. 

2. Kĩ năng: Biết được  người có ý chí có thể vượt qua  được khó khăn trong cuộc sống. 

3. Thái độ: Bước đầu cảm phục và noi theo những gương người có ý chí vượt lên những 

khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

*GDKNS: - Kỹ năng tư duy phê phán. 

  - Kỹ năng đặt mục tiêu vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. 

II.Đồ dùng   -Thẻ màu. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài cũ: 

-Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài Có trách nhiệm về việc 

làm của mình. 

  -Gv nhận xét . 

Bài mới: 

Hoạt động 1:Tìm hiểu về tấm gương vượt khó của Trần 

Bảo Đồng: 

- Yêu cầu HSđọc thông tin về Trần BảoĐồng trong 

sgk.Thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS 

trình bày trước lớp,cả lớp trao đổi,nhận xét.GV nhận xét 

 Kết luận:Dù gặp phải khó khăn nhưng nếu có quyết 

tâm cao vẫn có thể vượt qua 

 

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS Xử lí tình huống theo 

nhóm.Gọi đại diện các nhóm trình bày.Nhận xét,bổ sung. 

 Kết luận:Người biết vượt mọi khó khăn để học tập tốt 

mới là người có chí. 

 

Hoạt động 3:Thực hiện yêu cầu bài1,2 trong sgk bằng 

thảo luận nhóm đôi,thể hiện ý kiến của mình qua các thẻ 

màu.GVnhận xét,tuyên dươngnhững HS có đánh giá 

đúng. 

 Kết luận:Chốt ý,rút Ghi nhớ trong sgk. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài. 

 

-Một số  HS nhắc lại phần ghi nhớ. 

 

 

 

 

 

-HS đọc thông tin trong sgk,thảo 

luận cả lớp,trả lời các câu hỏi trong 

sgk. 

 

 

 

 

-HS xử lí tình huống theo 

nhóm.trình bày trước lớp.Thống 

nhất kết quả. 

 

 

-HS thảo luận nhóm đôi.Bày tỏ ý 

kiến qua thẻ màu. 

 

 

 

-Đọc ghi nhớ trong sgk. 
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 Đọc phần ghi nhớ trong sgk. 

 Dặn HS sưu tầm những tấm gương HS Có chí thì nên 

 Nhận xét tiết học. 

 

                                         

                                                                                                              

Thứ ba, Ngày soạn:19 tháng 9 năm 2011 

             Ngày dạy:20 tháng 9 năm 2011 

Tiết 1:                                                       TOÁN 

Bài22(22):         ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. HS biết tên gọi,kí hiệu,mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. 

2. Biết chuyển đổi các số đo khối lượng,giải các bài toán về đơn vị đo khối lượng. 

3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  -GV:Bảng phụ 

                     -HS:bảng con 

 III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước. 

                         -Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài. 

2. Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2.Củng cố bảng đơn vị đo khối lượngqua bài 

tập1tr23 sgk 

-Yêu cầu HS dùng bút chì điền vào sgk. 

-Gọi HS lên bảng điền vào bảng phụ. 

Gọi HS nêu nhận xét. 

 GV cho HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng và mối 

quan hệ giữa các đơn vị đo. 

Hoạt động3  Luyện tập. 

Bài 2: Cho HS làm bảng con mỗi ý một số,nhận xét chữa bài 

trên bảng con.Các số còn lại cho HS làm vào vở.Gọi 1 HS lên 

bảng chữa bài,lớp đổi vở chữa bài.GV nhận xét,chữa bài. 

Đáp án đúng: 

a)18yến=180kg     b)430kg=43yến     c)2kg326g=2326g 

  200tạ=20000kg       2500kg=25tạ          6kg3g=6003g 

 35tấn=35000kg       16000kg=16tấn    d)4008kg=4tấn8kg 

-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận 

xét ,bổ sung. 

-Một số HS nhắc lại bảng đơn vị 

đo độ dài. 

 

-HS dùng bút chì điền vào 

sgk,1HS điền trên bảng phụ. 

Nhắc lại bảng đơn vị đo khối 

lượng,mối quan hệ giữa các đơn 

vị đo. 

 

 

 

-HS làm vào bảng con và 

vở.Chữa bài. 
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Bài 4:Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm bài 

vào vở.GV thu vở chấm.Gọi 1HSlên bảng chữa bài,Gv nhận 

xét,bổ sung. 

Bài giải:   Đổi 1tấn  = 1000kg. 

Sô đường bán đựợc trong ngày thứ hai là: 

300 X 2 =600(kg) 

Số đường bán đựơc trong hai ngày đầu là: 

300+600 =900(kg). 

Số đường bán được trong ngày thứa ba là: 

1000 – 900=100(kg) 

Đáp số:100kg 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

 Dăn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên 

bảng lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối 

lượng. 

Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ 

Bài5(5): (Nghe-Viết)               MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC. 

 

 I. Mục đích yêu cầu: 

1. –HS viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn. 

             -HS làm đúng các bài tậptìm nguyên âm đôi uô,ua.Nắm được quy tắc dấu 

thanh các tiếng có chứa nguyên âm đôi uô,ua. 

                                 2.     Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn. 

                                 3.     GD tính cẩn thận. 

II.Đồ dùng:Bảng phụ 

1. Vở bài tập Tiếng Việt. 

 III..Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:khuất phục,chiến 

tranh. 

  -GV nhận xét. 

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả: 

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác. 

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài: 

 +Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình của A-lếch –xây? 

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng nước ngoài(A-

lếch -xây);Từ dễ lẫn(cửa kính,giản dị) 

-HS viết bảng con. 

 

 

-HS theo dõi bài viết trong sgk. 

Thảo luận nội dung đoạn viết. 

 

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng 

con 

 

-HS nghe viết bài vào vở. 
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-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi. 

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều. 

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả. 

-Bài2(tr46 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi 

vở chữa bài,GV gọi HS gạch chân các tiến chứa uô,ua 

trên bảng phụ.Gọi một số HS nêu quy tắc đánh dấu thanh 

trong các tiéng vừa tìm được. 

Đáp án đúng-:Các tếng chứa uô:cuốn,cuộc,buôn,muôn. 

                        Các tiến chứa ua:của,múa 

 

-Bài 3(tr 47 sgk):Tổ chức cho HS  làm nhóm vào bảng 

nhóm.NX chữa bài trên bảng. 

Đáp án đúng:Các từ cần điền là:Muôn,rùa,cua,cuốc 

  

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài,liên hệ GD HS 

 Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà 

 Nhận xét tiết học. 

Đổi vở soát sửa lỗi. 

 

-HS lần lượt làm các bài tập: 

 

 

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở 

chữa bài . 

 

 

 

HS làm nhóm,chữa bài. 

 

 

 

 

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh   

đã học. 

 

Tiết 3:                                             KHOA HỌC 

 

Bài9(9):  THỰC HÀNH NÓI KHÔNG VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN  

 

         I.Mục đích yêu cầu: 

 1.     HS nêu được một số tác hại của ma tuý,thuốc lá,rượu bia. 

 2.     Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy. 

                   * GDKNS:    Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin. 

                   3.     GD bước đầu có ý thức hiểu và thực hiện đúng phap luật nhà nước. 

II. Đồ dùng: 

                  -Thông tin trong trang20,21,22,23 sgk. 

                  -Phiếu ghi câu hỏi về tác hại của rượu,bia,thuốc lá,ma tuý. 

 

         III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :-HS1:Vì sao phải giữ vệ sinh cơ thể ở lứa 

tuổi dậy thì? 

HS2: Nêu cách vệ sinh cơ thể  của bản thân? 

- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận 

xét,bổ sung. 
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GV nhận xét,ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết 

học. 

Hoạt động2: Thực hành xử lí thông tin: 

-Yêu cầu HS đọc các thông tin trong sgk.lập bảng về tác 

hại của rượu ,bia,thuốc lá,ma tuý theo nhóm.Gọi đại diện 

nhóm trình bày,Gv nhận xét,bổ sung. 

 Kết Luận:Rượu,bia,thuốc lá,ma tuý..đều là các 

chất gây nghiện.Các chất gây nghiện đều có hại 

cho sức khoẻ.Riêng ma tuý là chất gây nghiện bị 

cấm vì vậy tàng trữ,buôn bán,vận chuyển ma tuý là 

trái với pháp luật. 

Hoạt động3:  Củng cố cho HS về tác hại của các chất gây 

nghiện qua trò chơi bốc thăm trả lời câu hỏi: 

-GV chuẩn bị hộp phiếu ghi các câu hỏi liên quan đến tác 

hại của các chất gây nghiện. 

-Yêu cầu các nhóm cử một đại diện làm giám khảo,GV 

phát đáp án cho giám khảo. 

-Gọi HS lên bốc thăm trả lời câu hỏi.giám khảo cho điểm 

-GV nhận xét tuyên dương nhóm có số điểm trung bình 

cao nhất.  

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài  

 Dăn HS học thuộc các thông tin trong sgk.. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

HS theo dõi. 

 

 

-HS đọc các thông tin trong 

sgk.Thảo luận nhóm hoàn thành 

bảng thông tin.Đại diện nhomds 

trình bày trước lớp.Nhận xét bổ 

sung. 

 

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên. 

 

 

-HS bốc thăm trả lời câu hỏi.nhận 

xét bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS nhắc lại tác hại của các chất gây 

nghiện 

                                                                                  

Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

 

Bài9(9):                  MỞ RỘNG VỐN TỪ:HOÀ BÌNH 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. HS hiểu nghĩa của từ Hoà bình,tìm được từ đồng nghĩa với từ Hoà bình. 

                  2   Viết được đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố. 

                  3.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. 
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II. Đồ dùng: -GV:Bảng phụ 

                                                                             -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

 

                                               III.       .Các hoạt động: 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

2. Bài cũ : -HS1:đặt câu với cặp từ trái nghĩa ở BT 3 

tiết trước. 

-HS 2:Nêu ghi nhớ về từ trái nghĩa. 

-GV nhận xét,ghi điểm. 

3. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập: 

Bài1:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi ,phát biểu trước 

lớp.GV nhận xét,chốt lời giải đúng: -ýb. 

Bài 2:Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.GV treo bảng phụ 

chép BT 2,gọi 1HS lên gạch dưới những từ đồng nghĩa với 

từ Hoà bình. 

 Lời giải đúng :bình yên,thanh bình,thái bình. 

-Bài 3:Hướng dẫn HS viết  đoạn văn: 

-Không yêu cầu viết dài.Có thể viết về cảnh thanh bình ở quê 

em hoặc một cảnh em đã thấy trên tivi. 

-Cho một HS viết bảng nhóm.Cả lớp viết đoạn văn vào vở. 

 -Nhận xét,bố sung bài trên bảng nhóm. 

 Hỗ trợ:Đọc đoạn văn mẫu cho HS tham khảo 

Đà lạt là một thành phốầthnh bình và thơ mộng.Nằm 

ẩn hiện trong màn sương mù Đà lạt trông như một xứ 

sở cổ tích.Đây còn là một thành phố nổi tiếng với rừng 

thông và suối nước nóng.Nhưng đẹp nhất vẫn là rừng 

hoa ở Đà Lạt.Đến mùa hội hoa,cả thành phốnhư chìm 

trong hàng nghìn sắc màu của những sắc hoa khác 

nhau. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Dăn HS làm lại bài tập 3 vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

2 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ 

sung. 

 

 

 

-HS theo dõi. 

 

HS lần lượt làm các bài tập. 

 

HS trao đổi nhóm đôi,phát biểu. 

 

 

-HS làm bài vào vở.chữa bài trên 

bảng nhóm. 

 

 

 

-HS viết đạon văn vào  vở.Một HS 

viết bài vào bảng nhóm.Nhận 

xét,bổ sung. 

 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

 Gìéïê: âttêí://ñññ.àÛcebééå.cém/áìéïêí/tÛãlãeïtãeïâécvÛtâcí/ 
 

Tieát 5      KỸ THUẬT                              

MOÄT SOÁ DUÏNG CUÏ NAÁU AÊN  

VAØ AÊN UOÁNG TRONG GIA ÑÌNH  

I . MUÏC TIEÂU : 

- Bãeát ñÛqc ñãeåm, cÛùcâ íö û dïïèá, bÛûé qïÛûè méät íéá dïïèá cïï èÛáï Ûêè vÛø Ûêè ïéáèá tâéâèá 

tâö ôøèá tìéèá áãÛ ñìèâ . 

- Bãeát áãö õ veä íãèâ, Ûè téÛøè tìéèá qïÛù tììèâ íö û dïïèá dïïèá cïï ñïè, èÛáï , Ûêè ïéáèá . 

II . CHUAÅN BÒ : 

- Méät íéá  dïïèá cïï ñïè, èÛáï, Ûêè ïéáèá tâö ôøèá dïøèá tìéèá áãÛ ñìèâ ( èeáï céù ) 

- TìÛèâ méät íéá dïïèá cïï èÛáï Ûêè vÛø Ûêè ïéáèá tâéâèá tâö ôøèá 

- Méät íéá léÛïã êâãeáï âéïc tÛäê . 

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khôûi ñoäng:  - HS âÛùt 

2. Baøi cuõ:  

- GV åãeåm tìÛ  íÛûè êâÛåm 

cïûÛ HS ñÛõ lÛøm ôû tãeát tìö ôùc  

- NâÛäè xeùt , tïyeâè dö ôèá. 

 

- HS tììèâ bÛøy íÛûè êâÛåm 

3. Giôùi thieäu baøi môùi: Neâï 

MT cïûÛ bÛøã: 

 

“ Méät íéá dïïèá cïï èÛáï Ûêè 

vÛø Ûêè ïéáèá tìéèá áãÛ ñìèâ “ 

- HS èâÛéc lÛïã  

4. Phaùt trieån caùc hoaït 

ñoäng:  

 

 Hoaït ñoäng 1 : Xaùc 

ñònh caùc duïng cuï 

ñun, naáu, aên uoáng 

thoâng thöôøng trong 

gia ñình . 

Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp 

a/ Beáp ñun : 

+ QïÛè íÛùt H 1, em âÛõy åeå 

teâè èâö õèá léÛïã beáê ñïè  

- HS  èeâï : 

+ Beáê áÛ, beáê dÛàï , beáê 

tâÛè , beáê ñãeäè , …  
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ñö ôïc íö û dïïèá ñeå èÛáï Ûêè 

tìéèá áãÛ ñìèâ ? 

- GV  áâã teâè cÛùc léÛïã beáê 

ñïè leâè bÛûèá tâeé tö øèá 

èâéùm  

- HS èâÛéc lÛïã teâè cÛùc  léÛïã 

beáê ñïè .  

b/ Duïng cuï naáu : 

+ QïÛè íÛùt H 2, em âÛõy 

èeâï teâè, tÛùc dïïèá cïûÛ 

èâö õèá dïïèá cïï èÛáï tìéèá 

áãÛ ñìèâ ? 

+ HÛõy åeå teâè méät íéá dïïèá 

cïï èÛáï tâö ôøèá ñö ôïc dïøèá 

tìéèá áãÛ ñìèâ em ? 

 

- Néàã : èÛáï tâö ùc Ûêè , lïéäc 

ìÛï ,   

- CâÛûé : câãeâè cÛù, xÛøé ìÛï 

,… ,  

- Néàã côm : èÛáï côm ,  

- Aám : ñïè  èö ôùc , …  

- GV  áâã teâè cÛùc dïïèá cïï 

èÛáï leâè bÛûèá tâeé tö øèá 

èâéùm  

- HS èâÛéc lÛïã teâè cÛùc dïïèá 

cïï èÛáï 

c/ Duïng cuï duøng ñeå baøy 

thöùc aên vaø aên uoáng : 

+ QïÛè íÛùt H 3, em âÛõy åeå 

teâè èâö õèá dïïèá cïï tâö ôøèá 

dïøèá ñeå bÛøy tâö ùc Ûêè vÛø Ûêè 

ïéáèá tìéèá áãÛ ñìèâ ? 

 

 

- Câeùè , dyÛ, bÛùt, ñïõÛ, 

mïéãèá , tâéá , …  

d/ Duïng cuï caét, thaùi thöïc 

phaåm  

+ Dö ïÛ vÛøé H 4, em âÛõy åeå 

teâè vÛø èeâï tÛùc dïïèá cïûÛ 

méät íéá  dïïèá cïï dïøèá ñeå 

cÛét, tâÛùã tâö ïc êâÛåm ? 

 

- DÛé, åeùé, bÛøé, …  

+ Dö ïÛ vÛøé H 5, em âÛõy èeâï 

teâè vÛø tÛùc dïïèá cïûÛ méät íéá 

dïïèá cïï åâÛùc ñö ôïc dïøèá 

åâã èÛáï Ûêè ? 

- Réå, tâÛï , léï,  ly , câeùè , …  

- GV choát yù : Mïéáè tâö ïc  



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

 Gìéïê: âttêí://ñññ.àÛcebééå.cém/áìéïêí/tÛãlãeïtãeïâécvÛtâcí/ 
 

âãeäè céâèá vãeäc èÛáï Ûêè cÛàè 

êâÛûã céù cÛùc dïïèá cïï tâícâ 

âôïê  

 

 

 Hoaït ñoäng 2 : Tìm 

hieåu ñaëc ñieåm, caùch 

söû duïng, baûo quaûn 

moät soá duïng cuï ñun, 

naáu, aên uoáng trong 

gia ñình  

 

Hoaït ñoäng nhoùm  

 

 

- GV téå câö ùc HS tâÛûé lïÛäè  

tâeé èâéùm 

- GV êâÛâè céâèá èâãeäm vïï 

tâÛûé lïÛäè câé tö øèá èâéùm : 

+ Nâéùm 1: Teâè léÛïã dïïèá 

cïï  

+ Nâéùm 2: Teâè cÛùc dïïèá 

cïï cïøèá léÛïã  

+ Nâéùm 3: TÛùc dïïèá cÛùc 

dïïèá cïï cïøèá léÛïã  

+ Nâéùm 4: CÛùcâ íö û dïïèá, 

bÛûé qïÛûè  

- HS tâö ïc âãeäè tìeâè êâãeáï 

âéïc tÛäê  

- CÛùc èâéùm ñéïc tâéâèá tãè , 

qïÛè íÛùt cÛùc âìèâ SGK vÛø 

tâÛûé lïÛäè  

 

- GV  èâÛäè xeùt vÛø béå íïèá 

tâeé tö øèá èéäã dïèá . 

- GV íö û dïïèá tìÛèâ mãèâ 

âéÛï  

- ÑÛïã dãeäè èâéùm tììèâ bÛøy 

åeát qïÛû tâÛûé lïÛäè 

- CÛû lôùê èâÛäè xeùt vÛø béå 

íïèá  

- GV choát yù : Kâã íö û dïïèá 

dïïèá cïï èÛáï Ûêè vÛø Ûêè ïéáèá 

cÛàè câïù yù íö û dïïèá ñïùèá 

cÛùcâ , bÛûé ñÛûm veä íãèâ Ûè 

téÛøè . 
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 Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh 

giaù keát quaû hoïc taäp  

Hoaït ñoäng caù nhaân 

- GV  téå câö ùc tìéø câôã “ Aã 

èâÛèâ âôè “ ñeå åãeåm tìÛ 

mö ùc ñéä ñÛït ñö ôïc cïûÛ HS 

 

 

  

- GV èeâï ñÛùê Ûùè  - HS leâè bÛûèá tâã ñïÛ vÛø 

ñéáã câãeáï åeát qïÛû 

- GV èâÛäè xeùt, ñÛùèâ áãÛù 

åeát qïÛû âéïc tÛäê cïûÛ HS 

- HS bÛùé cÛùé åeát qïÛû tö ï 

ñÛùèâ áãÛù  

 

 Hoaït ñoäng 4 : Cuûng 

coá  

+ Em âÛõy èeâï cÛùcâ íö û dïïèá 

léÛïã beáê ñïè ôû áãÛ ñìèâ em 

? 

+  HÛõy åeå teâè vÛø èeâï tÛùc 

dïïèá cïûÛ méät íéá dïïèá cïï 

èÛáï Ûêè  vÛø Ûêè ïéáèá tìéèá 

áãÛ ñìèâ ? 

4. Toång keát- daën doø : 

- CâïÛåè bx : “ CâïÛåè bx èÛáï 

Ûêè . “ 

- NâÛäè xeùt tãeát âéïc . 

 

             Hoaït ñoäng caù nhaân 

, lôùp 

- HS  èeâï . 

- HS èâÛäè xeùt , áéùê yù. 

 

 

 

 

 

- LÛéèá èáâe 

 

                                                                             Thứ tư,Ngày soạn:20 tháng 9 năm2011 

            Ngày dạy:  21 tháng 9 năm 2011 

Tiết 1                               KHOA HỌC 

Bài10(10)     THỰC HÀNH NÓI KHÔNG VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.  Nhận biết các hành vi nguy hiểm do các chất gây nghiện gây ra. 

2. Biết các kĩ năng từ chối không sử dụng các chất gây nghiện. 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

 Gìéïê: âttêí://ñññ.àÛcebééå.cém/áìéïêí/tÛãlãeïtãeïâécvÛtâcí/ 
 

3. Có lối sống lành mạnh,có ý thức tuyên truyền phòng chống các chất gây nghiện. 

*                   * GDKNS:    Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin. 

II.Đồ dùng: 

                  -Dụng cụ cho trò chơi”Chiếc ghế nguy hiểm” 

                  -Phiếu HT. 

    III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

       + Nêu tác hại của các chất gây nghiện mà em biết. 

GV nhận xét ghi điểm. 

      2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết 

học. 

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hình tổ chức trò chơi 

“Chiếc ghế nguy hiểm” cho cả lớp: 

+ GV phổ biến cách chơi.Tổ chức cho HS chơi 

-GV nhận xét 

 Kết Luận:Qua trò chơi cho thấy có những hành vi có 

thể gây nguy hại cho bản thân và cho mọi nguời cũng 

như các chất gây nghiện.Chúng ta không nên tò mò,thử 

mà phải thận trọng,tránh xa nguy hiểm. 

 

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hình thức  đóng vai 

theo tình huống: 

+Chia lớp thành 6 nhóm:Yêu cầu 2 nhóm thảo luận chung một 

tình huống. 

+GV phát phiếu có nội dung các tình huống cho các nhóm thảo 

luận 

+Gọi đại diện các nhóm lên đóng vai xử lí tình huống. 

+Nhận xét ,tuyên dương các nhóm có cách xử lí đúng và hay. 

 Kết Luận:    Mục Bạn cần biết trang23 sgk 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận 

xét bổ sung. 

 

-HS theodõi. 

 

 

-HS chơi cả lớp.Thảo luận về ý 

nghĩa của trò chơi.Nêu nhận xét. 

 

 -HS liên hệ bản thân. 

 

 

 

 

 

-Các nhóm thảo luận theo nhóm. 

Đại diện nhóm đóng vai 

-Lớp nhận xét,bổ sung. 

 

 

 

 

HS nhắc lại mục Bạn cần biết 

trang 23 sgk. 

 

-HS nhắc lại mục Bạn cần biết 

trong sgk. 
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 Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài 23(23):                                    LUYỆN TẬP 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. HS biết tính diện tích của một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật,hình vuông. 

      2.    Biết giải các bài toán với các số đo độ dài,đo khối lượng. 

      3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ : 

  -Gọi 4 HS lên bảng làm 4 ý bài tập 3 tiết trước  

  -GV nhận xét,ghi điểm. 

2. Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập: 

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr24: 

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm bài vào 

vở.1HS làm vào bảng nhóm.GV chấm vở,nhận xét,chữa bài trên 

bảng nhóm. 

Bài giải:  Đổi 1tấn300kg=1300kg;2tấn700kg=2700kg. 

                   Số giấy vụn cả hai trường thu gom được là: 

                                    1300 + 2700 =4000(kg) 

                 Đổi 4000 kg =4 tấn. 

                 4tấn gấp 2 tấn số lần là: 

                                 4 : 2 = 2(lần). 

             4 tấn giấy vụn thì sản xuất được số vở là: 

                               50000 X 2 = 100000 (cuốn vở) 

                                                    Đáp án : 100000 cuốn vở. 

Bài 3 Vẽ hình trong sgk  lên  bảng.Hướng dẫn HS tính diện tích  

hình ABCD và hình CEMN từ đó tích diện tích của mảnh đất. 

Yêu cầu HS làm vở,1 HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài:                            

Bài giải:   Diện tích của hình chữ nhật ABCD là: 

                        14 X 6 =  84(m2) 

                Diện tcíh của hình vuông CEMN là: 

                        7 X 7 = 49 (m2) 

               Diện tích của mảnh đất là: 

 

- 4HS lên bảng.làm bài.Lớp 

nhận xét bài trên bảng. 

 

 

 

 

 

 

-HS đọc đề bài1.Tóm tắt và 

làm bài vào vở.Một Hs làm 

trên bảng nhóm.Nhận xét chữa 

bài thống nhất kết quả đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS làm bài vào vở.NX  bài 

trên bảng .Chữa bài  thống 

nhất kết quả. 
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                        84 + 49 =  313(m2) 

                                       Đáp án: 313(m2) 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm bài 2,4 trong sgk vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

 

Tiết 3:                                                     KỂ CHUYỆN 

 Bài 5(5):                       KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC. 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.HS kể được câu chuyện đã nghe,đã đọc về ca ngợi hoà bình,chống chiến tranh.Biết trao 

đổi về nội dung ,ý nghĩa câu chuyện. 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 

      3.Giáo dục:Yêu hoà bình,chống chiến tranh. 

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ ghi hướng dẫn kể chuyện,tiêu chí đánh giá. 

                     -Sưu tầm truyện ca ngợi hoà bình chống chiến tranh. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

1.Bài cũ: Gọi một số HS kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai. 

Nhận xét,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết kể chuyện. 

      2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài: 

-Gọi HS đọc đề bài trong sgk,GV ghi đề lên bảng,gạch chân 

dưới những từ ghi yêu cầu chính của đề:Ca ngợi hoà 

bình,chống chiến tranh. 

       2.3.Hướng dẫn HS kể:: 

       -Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.Nhắc nhở HS tìm những câu 

chuyện ngoài sgk. 

_Yêu cầu HS gới thiệu câu chuyện đã chuẩn bị ở nhà. 

 GV hỗ trợ :Giới thiệu một sách truyện  cho HS sinh chọn . 

-Nhắc nhở HS nếu chuyện dài chỉ kể một đoạn thể hiện ca ngợi 

hoà bình chống chiến tranh,không cần kể hết toàn bộ câu 

chuyện,. 

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu 

2 HS lên bảng kể. 

Lớp nhận xét,bổ sung. 

 

 

 

 

 

-HS đọc đề bài. 

 

 

 

 

-HS đọc gợi ý trong 

sgk.Giới thiệu truyện đã 

chuẩn bị. 
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chuyện. 

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm. 

-Tổ chức cho HS thi kể ,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý 

nghĩa câu chuyện vừa kể.Nhận xét bạn kể,bình chọn bạn kể hay và 

đúng. 

 Hỗ trợ:Treo bảng phụ ghi cách kể chuyện và tiêu chí đánh 

giá  lên bảng. 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 -Liên hệ,GD:Gìn giữ hoà bình,chống chiến tranh. 

 -Nhận xét tiết học. 

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện chứng kiến 

tham gia một việc thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với các 

nước trên thế giới. 

 

 

 

 

-Học sinh kể nối tiếp trong 

nhóm.Trao đổi về nội dung 

chuyện. 

Thi kể trước lớp,nhận xét 

bạn kể.Bình chọn bạn kể 

hay nhất. 

 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

Tiết 4                                                       TẬP ĐỌC 

 

 Bài 10(10):                                 Ê-MI-LI,CON… 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài; đọc diễn cảm được bài thơ 

2.    Hiểu ý nghĩa bài:Bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mỹ tự thiêu để 

phản đối cuộc chiến tranh xâm lược VN. 

3.   Cảm phục tinh thần dũng cảm vì hoà bình của Mo-ri-xơn. 

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học 

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ luyện đọc. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Một chuyên gia máy xúc”Trả lời 

câu hỏi1,2,3 sgk tr46. 

 NX,đánh giá,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ. 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ 

khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng các tên riêng nước ngoài:Ê-mi-li,Pô-tô-

-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu 

hỏi. 

-Lớp NX,bổ sung. 

 

 

-HS quan sát tranh,NX. 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn. 

Luyện phát âm các tên riêng 
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mac,Giôn-xơn,Oa-sinh-tơn. 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc xúc động,trầm lắng. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 

trong sgk tr50. 

 GV chốt ý:Quyết định  tự thiêu,chú Mo-ri-xơn mongn muốn 

ngọn lủa mình đốt lên sẽ thức tỉnh mọi người,làm mọi người 

nhận ra sự thật về chiến tranh xâm lược phị nghĩa,tàn bạo 

của chinhd quyền Giôn-xơn ở VN,làm mọi người cùng nhau 

hợp sức ngăn chặn tội ác. 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ 3 

hướng dẫn đọc. 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng  trong 

nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng trước lớp.NX bạn 

đọc.GV NX đánh giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 Hệ thống bài,liên hệ rút ý nghĩa bài thơ 

 Nhận xét tiết học. 

 Dặn HS luyện đọc thuộc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk. 

nước ngoài. 

Đọc chú giải trong sgk. 

-HS nghe,cảm nhận. 

 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả 

lời câu hỏi trong sgk,NX bổ 

sung,thống nhất ý đúng. 

 

 

 

 

 

-Học sinh luyện đọc trong 

nhóm.Thi đoc diễn cảm và 

đọc thuộc khổ thơ 3 trước 

lớp.Nhận xét bạn đọc. 

 

 

HS nêu ý nghĩa bài thơ. 

 

              Thứ năm,Ngày soạn:21 tháng 9 năm 2011 

                Ngày dạy: 22tháng 9 năm 2011 

Tiết 2                                                       TOÁN 

Bài 24(24):          ĐỀ CA MÉT VUUÔNG - HÉC TÔ MÉT VUÔNG. 

I.Mục đích yêu cầu: 

   1.HS biết tên gọi,kí hiệu của 2 đơn vị đodiện tích:đề ca mét vuông(dam2),héc tô mét 

vuông(hm2);Biết mối quan hệ của 2 đơn vị đó với mét vuông.  

   2. Đọc ,viết số đo diện tích theo 2 đơn vị mới học;Biết đổi số đo diện tích (Trường hợp đơn 

giản) 

   3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  -Bảng  phụ vẽ HVcó cạnh 1dam và HV có cạnh 1hm. 

                     - Bảng con,bảng nhóm. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :+Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.  

-GV kiểm tra bài tập ở nhà của HS.NX ,chữa bài trên bảng lớp. 

- 1HS  lên bảng làm bài.Lớp 

nhận xét bổ sung. 
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2.Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2:  Giới thiệu hai đơn vị đo đề ca mét vuông,héc tô 

mét vuông: 

+GV cho HS nhắc lại những đơn vị đo diện tích đã học. 

+Lần lượt giới thiệu hai đơn vị đo diện tích:dam2 và hm2 theo 

các bước như trong sgk.(Treo bảng phụ vẽ các hình vuông như 

trong sgk 

+Giới thiệu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học. 

 Hệ thống trên bảng,cho HS nhắc lại. 

Hoạt động3. Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 26 SGK. 

Bài 1: Tổ chức cho HS đọc nối tiếp các số đo diện tích theo đơn 

vị dam2 và hm2. 

Bài 2:GV lần lượt đọc cho HS làm bảng con,một HS viết trên 

bảnglớp,Nhận xét. 

 Bài 3:Cho HS làm vào vở ý a.Một HS làm bảng nhóm nhận 

xét,chữa bài.Hướng dẫn ý b như sgk.Tổ chức cho HS làm vào 

vở.Gọi một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài. 

 Đáp án: 

a)2dam2 =200m2 ;    dam215 m2 = 315 m2  ;00 m2 =2 dam2 

30 hm2=3000 dam2   12hm25dam2=1205dam2 ; 

760dam2 = 7dam2 60m2
 

b)27m2 =
100

27
  dam2 ;1dam2 =

100

1
hm2 ; 8dam2 =

100

8
hm2 ; 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Hướng dẫn HS về nhà bài 4 trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

+HS nhắc lại các đơn vị đo 

diện tích đã học. 

+HS nhắc lại kn về hai đơn vị 

đo mới học. 

+HS đọc 2 đơn vị mới học. 

 

 

-HS làm miệng. 

 

-HS viết bảng con. 

 

-HS làm vào vở,chữa bài trên 

bảng lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS nhắc lại 2 đơn vị đo mới 

học. 

 

Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN 

 Bài 9(9):                  LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

         1. Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng kết quả điểm học tập trong 

tháng của từng thành viên và của cả tổ. 

               2.  Rèn kĩ năng lập bảng thống kê.. 

               3.  GD tính cẩn thận trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng  Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.Bảng phụ. 
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III.Các hoạt động: 

1.Bài cũ :Gọi  một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết 

học. 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm các bài tập tr 51 sgk. 

Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở,1 HS làm  

bảng nhóm. 

 -Chấm một số vở,nhận xét,nhận xét bài trên bảng nhóm. 

 Lưu ý HS  không cần  lập bảng chỉ cần trình bày theo 

hàng.Chẳng hạn: Điểm trong tháng 9 của em là: 

-Số điểm dưới 5:          0 

-Số điểm từ 5 đến 6:    1 

-Số điểm từ đến 8:      3 

-Số điểm 9 đến 10:     4 

Bài 2: Tổ chức cho 3 tổ lập bảng thống kê vào bảng 

nhóm.Trình bày kết quả của tổ.Nhận xét,bổ sung.thống nhất 

mẫu đúng: 

 Hỗ trợ: Treo mẫu đúng: 

 

STT Họ và tên Số điểm 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 ………. ……… …… ……… ……. 

2 ……… ……… ……… …….. …… 

… ……….. …….. …….. …….. ……. 

…. Tổng cộng …….. …… ….. …… 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS làm lại bài 1,2 vào vở ở nhà. 

 Nhận xét tiết học. 

 -Một số HS nhắc lại. 

 

 

 

-HS làm bài1 vào vở .Một HS làm 

bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS thảo luận nhóm,làm bài vào 

bảng nhóm,Trình bày kết qủa của 

nhóm.Nhận xét thảo luận thống 

nhất cách làm đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhắc lại tác dụng của lập bảng. 

                                   

 

Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài10(10):                                 TỪ ĐỒNG ÂM 

I.Mục đích yêu cầu: 

                  1.  HS Hiểu thế nào là từ đồng âm,Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm. 

                  2.  Đặt cau với từ đồng âm.Bước đầu hiểu tác dụng của từ dồng âm. 
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                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. 

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ 

                     -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên   HOẠT ĐÔNG CỦA HS 

1. Bài cũ :-Gọi một số HS đọcđoạn văn tả 

cảch  thanh bình  

           -GV nhận xét ghi điểm. 

2. Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu 

cầu tiết học 

Hoạt động2: Hướng dẫnHS làm bài tập nhận 

xét.. 

-Yêu cầu HS đọc,làm việc cá nhân vào vở 

BT,chọn đúng nghĩa của các từ  điền vào câu. 

 Lời giải:  

+Câu ( cá):bắt cá,tôm,…bằng móc nhỏ 

      +Câu(văn):đơn vị của lời nói diễn đạt một ý 

trọn vẹn 

GV chốt lại: Hai từ câu ở hai câu văn trên phát 

âm hoàn toàn giống nhau song nghĩa rất khác 

nhau.Những từ như vậy gọi là từ đồng âm.   

 Rút ghi nhớ (sgk) Yêu cầu HS lấy 

thêm ví dụ. 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện 

tập: 

Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu của đề.Tổ chức cho 

HS trao đổi theo cặp.Gọi một số HS trả lời,GV 

nhận xét,bổ sung. 

 Hỗ trợ:cho HS tra từ điển để giải 

nghĩa từ. 

Bài2: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu vời một từ.Yêu 

cầu HS đặt câu vào vở.Gọi một số HS đọc câu 

GV nhận xét,bổ sung. 

 

Bài3:  Cho HS đọc mẩu chuyện,suy nghĩ trả 

lời.Gọi một số HS trả lời,Lớp nhận xét bổ sung. 

1 số HS đọc bài. 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

-HS theo dõi. 

 

-HS đọc yêu cầu bài tập nhận xét. 

-HS tra từ điển làm vào vở bài tập.Một số HS 

trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung. 

 

 

 

-HS đọc ghi nhớ trong sgk. 

 

-HS trao đổi nhóm đôi.Đại diện nhóm trả 

lời.Lớp nhận xét bổ sung. 

 

-HS làm vào vở.Đọc câu,nhận xét bổ sung. 

 

-HS đọc đọc suy nghĩ trả lời cá nhân.Nhận xét 

bổ sung thống nhất lời giải đúng. 

 

 

 

-HS thi giải đố nhanh. 

 

 

-HS đọc lại ghi nhớ trong sgk. 
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 GV chốt ý đúng:Nam nhầm lẫn 

từ tiêu trong từ tiền tiêu(tiền để 

chi tiêu) với tiếng tiêu trong từ 

đồng âm:tiền tiêu(vị tró quan 

trọng,nơi có bố trí canh gác ở phía 

trước khu vực trú quân,hướng về 

khía địch.) 

Bài4:  Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh.GV nhận 

xét tuyên dương HS trả lời đúng,nhanh. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Dặn HS học thuộc ghi nhớ trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

                                                                           Thứ sáu,Ngày soạn:22tháng 9 Năm 2011 

         Ngày dạy:23 tháng 9 năm 2011 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài 25(25)            MI LI MÉT VUÔNG – BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.   HS biết tên gọi,kí hiệu,đọ lớn của mi-li-mét vuông,biết quan hệ của mi li mét 

vuông và cm2. 

2.    Biết tên gọi,kí hiệu,mối quan hệ của các đơn vị trong bảng đơn vị đo diện tích. 

3.     Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích. 

4.     GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  Bảng phụ,bảng con. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

+HS1: Viết 16dam291m2
   =…dam2 

+HS2: Viết 32dam25m2   =…… dam2 

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi 

điểm. 

 2.Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2:+ Giới thiệu  đơn vị đo mm2 qua hình vẽ trên 

bảng phụ.Giới thiệu cách đọc viết và mối quan hệ của mm2  

với cm2  như sgk. 

+Hình thành bảng đơn vị đo diện tích bằng hoạt động cả lớp: 

 

-2 HS lên bảng làm bài 4 tiết 

trước.Lớp nhận xét,chữa bài. 

 

 

 

 

-HS theo dõi .nhận xét.Nhắc lại 

cách đọc đơn vị đo mm2.Mối quan 

hệ giữa mm2 và cm2. 

-HS nhắc lại đơn vị đo diện tích 
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-Gọi HS nêu những đơn vị đo DT dã học 

-Hướng dẫn HS nhắc lại các đơn vị  đo DT theo thứ tự từ lớn 

đến bé và ngước lại. 

-Yêu cầu HS  nhận xét mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện 

tích liền kề. 

+Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích. 

Hoạt động3: 

Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 28 sgk: 

Bài 1: a)Cho HS đọc nhẩm các số đo diện tích theo cặp.Gọi 

HS đọc nối tiếp. 

b)Giáo viên đọc cho HS viết vào bảng con,nhận xét bảng con. 

 

Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a(cột thứ nhất) vào vở.Một HS 

làm bảng nhóm.nhận xét,chữa bài. 

 

Bài 3:    Tổ chưc cho HS làm vào vở.gọi 1HS lên bảng  làm 

bài.GV chấm vở ,nhận xét bài trên bảng.   

  Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2. 

 Nhận xét tiết học. 

đã học 

-Nêu mối quan hệ giữa các đơn 

vị đo diện tích. 

+Đọc lại bảng đơn vị đo diện 

tích. 

 

 

 

-HS đọc ,viết các số đo diện tích. 

 

 

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận 

xét chữa bài. 

 

-HS làm bài vào vở.Chữa bài 

trên bảng lớp. 

 

 

-Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài. 

 

Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN 

 

 Bài 10(10)              TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH. 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

         1.  Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh. 

               2. Nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi. 

               3.  GD ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi. 

II.Đồ dùng: -Vở bài tập TV. 

                     -Bảng phụ,bảng nhóm. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : Gọi một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả 

cảnh. 

-GV nhận xét. 

 

-Một số HS trả lời.Lớp nhận xét 

bổ sung. 
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2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết 

học. 

Hoạt động2: Nhận xét và hướng dẫn HS chữa một số lỗi 

điển hình: 

+Ghi lại các đề trong sgk lên bảng,Yêu cầu HS đọc lại cả 3 

đề. 

+ Nêu nhận xét chung về kết quả làm bài cảu cả lớp. 

+Treo bảng phụ ghi một số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng 

chữa.Gv nhận xét,chữa. lại cho đúng bằng phấn màu. 

Hoạt động3: Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài,trong vở: 

+Yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình và tự sửa lỗi. 

+Yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh soát lai việc sửa lỗi. 

Hoạt động3:  Tổ chức viết lại đoạn văn trong bài: 

+GV đọc cho HS đọc một số đoạn văn,bài văn hay. 

+Tổ chức cho HS tìm ra cái hay của đoạn văn mẫu,bài  văn 

mẫu. 

+Tổ chức cho HS chọn viết lại một đoạn trong bài. 

+Gọi một số HS đọc đoạn đã viết lại. 

+GV nhận xét,bổ sung. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống  bài. 

 Dặn những HS viết chưa đạt về nhà viết lại. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

 -HS đọc lại đề bài. 

-Chữa bài trên bảng phụ. 

 

 

 

 

 

 

-HS sửa lỗi trong bài viết. 

 

 

 

-HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài 

văn mẫu. 

 

-HS viết lại đoạn văn. 

-HS  đọc lại đoạn văn mới viết. 

 

 

 

Tiết 4                                                       ĐỊA LÝ 

 Bài 5(5):                         VÙNG BIỂN NƯỚC TA 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

1. Nêu được một số đặc điểm chính của và vai trò của vùng biển nước ta.  

2. Chỉ được một số điểm du lịch,bãi biển đẹp của nước ta trên lược đồ. 

 GDMT:Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển 

hợp lý. 

 GD ATGT:Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao thông 

trên biển. 

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam; 

                               -   Tranh ảnh về những nơi du lịch,bãi tắm biển. 
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III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :HS1:Nêu đặc điểm chính của sông ngòi nước ta? 

         HS2:Nêu vai trò của sông ngòi đốivới đời sông và hoạt 

động sản xuất của người dân? 

GV nhận xét.ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về vùng biển của nước ta bằng hoạt động 

thảo luận cả lớp với bản đồ nước ta trong khu vực Đông Nam Á:Gọi 

HS chỉ  trên bản đồ vùng biển nước ta.GVnhận xét,bổ sung. 

 Kết luận:Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển đông. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu đặc điểm của vùng biển nước ta bằng hoạt 

động cá nhân với phiếu học tập.Gọi một số HS trình bày kết quả 

trước lớp..GV.nhận xét ,bổ sung. 

 Kết luận: nước ở vùng biển nước ta không bao giờ đống 

băng,Miền bắc và miền trung hay có bão.Chế độ thuỷ triều 

có sự khác nhau giữa các vùng. 

Hoạt động4:  Tìm  hiểu vềvai trò của vùng biển bằng thảo luận 

nhóm với tranh ảnh sưu tầm.Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo 

luận.Nhận xét  

 Kết Luận:Biển điều hoà khí hậu,là nguồn tài nguyên  và là 

đường giao thông quan trọng.Ven biển có nhiều nơi du 

lịch,nghỉ mát. 

 GDATGT:+Kể tên những phương tiện giao thông đường 

thuỷ? 

+Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao 

thông trên biển 

 GDMT:Không xả rác bừa bãi ở các bờ biển.Cần biết khai 

thác hợp lý nguồn tài nguyên biển. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài, 

 Dặn HS học thuộc KL trong sgk 

 Nhận xét tiết học. 

 

-2HS  lên bảng trả lời.Lớp 

nhận xét bổ sung. 

 

 

HS theo dõi. 

 

-HS chỉ trên bản  đồ chỉ 

vùng biển nước ta 

  

 

 

-HS làm bài vào phiếu học 

tập. 

 

 

 

 

 

-HS thảo luận nhóm,trình 

bày kết quả thảo luận. 

 

 

+HS kể tên các phương 

tiện giao  thông đường thuỷ 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

-Nhắc lại KL trong sgk. 

 

 

 

TUẦN 6 
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Từ 26/09/2011đến 30/9/2011 

 

T
H

Ứ
  

MÔN 

 

BÀI DẠY 

 

 

HAI 

 

CHÀO CỜ 

TẬP ĐỌC 

TOÁN 

LỊCH SỬ 

ĐẠO ĐỨC 

 

 

Chào cờ tuần 6 

Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai 

Luyện tập 

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 

Có chí thì nên (tiết 2) 

 

 

 

BA 

 

TOÁN 

CHÍNH TẢ 

KHOA HỌC 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

KỸ THUẬT 

 

 

Luyện tập chung 

Nhớ-viết : Ê-mi-li, con… 

Dùng thuốc an toàn 

Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - hợp tác 

Chuẩn bị nấu ăn 

 

 

 

TƯ 

KHOA HỌC 

TOÁN 

KỂ CHUYỆN 

TẬP ĐỌC 

ÂM NHẠC 

 

Phòng bệnh sốt rét 

Luyện tập 

Được chứng kiến hoặc tham gia 

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít 

 

 

 

NĂM 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

MỸ THUẬT 

 

 

Luyện tập chung 

Luyện tập làm đơn 

Dùng từ đồng âm để chơi chữ 

 

 

 

 

SÁU 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

ĐỊA LÝ 

SINH HOẠT LỚP 

 

Luyện tập chung 

Luyện tập tả cảnh 

Đất và rừng 

Sinh hoạt lớp tuần 6 
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Tuần 6:                                                 Thứ hai,  Ngày soạn:25 tháng 9 năm 2011 

                                                                                  Ngày dạy: 26 tháng 9năm 2011 

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC 

 Bài 11(11):                                     SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Đọc trôi chảy toàn bài,đọc đúng các từ phiên âm nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài. 

2.Hiểu nội dung :Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của 

những người da màu. 

3.Rèn kĩ năng đọc,nói trôi chảy,lưu loát. 

4.Giáo dục:tinh thần đoàn kết bình đẳng giữa các dân tộc. 

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ bài học 

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc. 

III.Các hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc 2 khổ thơ cuối  và trả lời 

câu hỏi bài Ê-mi-li,con… 

-GV nhận xét ghi điẻm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ. 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Chia bài thành 3 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 

đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng các từ  phiên âm nước ngoài:(A-

pác-thai,Nen-xơMan-đê-la…),đọc đúng  các số liệu 

trong bài. 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc rõ ràng,rành 

- 3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ 

sung 

 

 

HS quan sát tranh,NX. 

 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn. 

Luyện phát âm tr/ch;s/x 

Đọc chú giải trong sgk. 

 

-HS nghe,cảm nhận. 
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mạch,nhấn giọng ở những số lệu,thông tin về chính sách 

đối xử bất công với người da đen ở Nam phi… 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các 

câu hỏi 1,2,3 ,4 trong sgk. 

 Hỗ trợ HS câu hỏi 3,liên hệ giáo dục tinh thần đoàn 

kết không phân biệt dân tộc,màu da,tôn giáo,mọi 

người  đều có quyền được đối xử bình đẳng. 

-GV chốt ý rút nội dung bài(yêu cầu 1,ý 2). 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 

3, hướng dẫn đọc. 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong 

nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX 

đánh giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò: -Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 

 -Nhận xét tiết học. 

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.chuẩn 

bị bài Tác phẩm của si-le và tên phát-xít. 

 

 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu 

hỏi trong sgk. 

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo 

ý hiểu của bản thân. 

-Nhắc lại nội dung bài. 

 

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi 

đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét 

bạn đọc. 

 

 

 

 

HS nhắc lại nội dung bài.liên hệ bản 

thân phát biểu. 

 

 

Tiết 3:                                                       TOÁN 

 Bài 26(26):                                               LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Biết tên gọi,kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích . 

2.Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích,so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có 

liên quan. 

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. 

II.Đồ dùng:                   -Bảng con,bảng nhóm. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:  

-HS: Đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích. 

-HS2: 9cm2
 =…mm2;  135dm2=…m2..dm2 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

 

1 HS lên bảng làm. 

-Một số HS đọc bảng đơn vị đo 

diện tích. 

-Lớp nhận xét,bố sung. 
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      2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập: 

 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr28,29sgk. 

 Bài 1:a)Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu HS làm số 

8m227dm2 vào bảng con.Nhận xét,chữa bài. 

 8m227dm2=8m2 + 
100

27
dm2 =8

100

27
 m2 

b)Yêu cầu HS làmvở.Gọi 2 HS lên bảng làm,Nhận xét,chữa bài: 

     4dm265cm2 =4
100

65
 dm2  ;  95cm2=

100

95
 dm2 

Bài 2: Tổ chức cho HS chọn ý đúng viết vào bảng con.Nhận xét 

,chốt ý đúng(B) 

Bài3: Yêu cầu HS dùng bút chì điền  vào sgk cột thứ nhất.Gọi 

HS lên bảng chữa bài. 

 Bài 4:    Hướng dẫn cho HS làm, yêu cầu HS làm bài vào 

vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét chữa bài trên 

bảng nhóm. Giải: 

Diện tích một viên gạch là: 

40 x 40 =1600 (cm2) 

Diện tích của căn phòng là: 1 

600 x 150 =240 000 (cm2)  =24 (m2) 

Đáp số: 24 m2 

    2.4.Củng cố dăn dò: 

 Hệ thống bài. 

 Hướng dẫn HS về nhà làmcác phần còn lại của bài 

tập1,3 trong sgk. 

 Nhận xét tiết học 

 

-HS theo dõi. 

 

-HS lần lượt làm các bài tập 

trong sgk  

 

-HS làm bảng con.Nhận 

xét,thống nhất kết quả. 

 

 

 

 

-HS làm bảng con. 

 

HS điền vào sgk,chữa bài trên 

bảng. 

 

-HS làm vở,1 HS làm bảng 

nhóm,chữa bài,thống nhất kết 

quả. 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện 

tích. 

 

 

Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ 

 

 Bài 6(6):                QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC  

   

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : 

1. Biết: với lòng yêu nước thương dân sâu sắc,ngày 15/6/1911 Nguyễn Tất Thành(Bác Hồ) ra 

đi tìm đường cứu nước. 
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2. Bước đầu biết vì sao Bác lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước mới;không tán thành với 

con đường cứu nước của các nhà yêu nươc trước đó. 

3. Bồi dưỡng lòng kính yêu sâu sắc, đối với Bác. 

II.Đồ dùng:     Ảnh về bến cảng Nhà Rồng.Bản đồ hành chính VN. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:  

+HS1:Giới thiệu sơ lược về cuộc đời,hoạt động của Phan Bội Châu? 

uHS2: Kể một số hoạt động chính của phong trào Đông Du? 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về gia đình ,quê hương của Nguyễn Tất 

Thành,Vì Sao NTT ra nước ngoài tìm đường cứu nướcBằng hoạt 

động thảo luận nhóm với các thông tin trong sgk và tưu liệu sưu 

tầm. 

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét ,bổ 

sung. 

 Chốt ý::NTT sinh 19/5/1890tại Nam Đàn Nghệ An,với lòng 

yêu nước thương dân,có ý chí đánh đuổi thực dân Pháp;không tán 

thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó ,NT 

Tquyết chí ra nước ngoài tìm con đuờng cứu dân. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu  mục đích ra đi tìm đường cứu nước và 

những biểu hiện thể hiện quyết tâm nước ngoài của NTT bằng thảo 

luận nhóm.gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GVnhận 

xét,bổ sung. 

 Kết Luận:Ngày 5/6/1911tại bến cảng Nhà Rồng Bác rời tổ 

quốc xin làm phụ bếp trên một chiếc tàu buôn của Pháp ra 

nước ngoài tìm con đường cứu nước cứu dân.  

 Hỗ trợ:Cho HS quan sát ảnh chụp Bến Nhà Rồng,ảnh chụp 

tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài,liên hệ giáo dục.  

 Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk 

 Nhận xét tiết học. 

-2HS  lên bảng trả lời. 

-Lớp nhận xét bổ sung 

 

 

 

HS theo dõi. 

-HS thảo đọc sgk, thảo 

luận nhóm.đại diện nhóm 

báo cáo.Nhận xét,bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

-HS đọc sgk thảo luận 

nhóm.Đại diện nhóm trình 

bày kết quả thảo luận.Nhận 

xét bổ sung.. 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại KL trong sgk 

 

Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC 
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Bài3(t6)                                   CÓ CHÍ THÌ NÊN(Tiết 2) 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức: Nêu được một số tấm gương tiêu biểu có ý chí vượt khó noi theo những 

gương có ý chí vượt khó. 

2. Kĩ năng: Bước đầu xác định được những khó khăn trong cuộc sống của bản thân và lập 

kế hoạch vượt khó của bản thân. 

3. Giáo dục:  Có ý thức vượt khó,có tinh thần tương thân tương ái. 

II.Đồ dùng :1. Các truyện nói về tấm gương  có ý chí vượt khó. 

2. Phiếu học tập. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 

 HS nhắc lại ghi nhớ tiết trước. 

 Kiểm tra sự chuẩn bị ở nha của HS 

Bài mới:: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu   

Hoạt động 2: Thực hiện yêu cầu bài tập 3 trong sgk bằng 

hoạt động thảo luận nhóm.Đại diện từng nhóm trình bày 

ết quả .GV nhận xét,bổ sung. 

+Nêu ví dụ cho HS hiểu được các hoàn cảnh khó khăn: 

Khó khăn về bản thân:sức khoẻ yếu,bị khuyết tật. 

Khó khăn về gia đình:nhà nghèo,thiếu sự chăm sóc của 

ố me… 

Khó khăn khác:đường đi học xa,thiên tai,lũ lụt… 

+Gợi ý cho HS phát hiện những bạn có khó khăn trong 

ớp,trong trường,và có kế hoạch để giúp bạn vượt qua khó 

khăn.                         

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS phân tích những khó khăn 

cuả bản thân theo mẫu trong PHT.Gọi một số trình bày 

trước lóp,lớp nhận xét,thảo luận bổ sung,đưa ra cách giúp 

ỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất 

 Kết luận:trong cuộc sống mỗi người đều có thể gặp 

những khó khăn nhưng phải có ý chí vuợt qua những khó 

khăn đó.Sự cảm thông,chia sẻ của bạn bè là cần thiết để 

chúng ta vượt qua khó khăn,vươn lên trong cuộc sống. 

Hoạt động cuối: 

HS nhắc lại ghi nhớ của bài . 

HS chuẩn bị 

HS theo dõi. 

HS nêu một số tấm gương vượt khó đã 

sưu tầm.Thảo luận thống nhất ý kiến. 

HSphát hiện những bạn có hoàn cảnh 

khó khăn và lập kế hoạch giúp đỡ. 

HS ghi lại những khó khăn của bản 

thân,và đưa ra biện pháp khắc phục. 

Một số trình bày trước lớp.Nhận xét 

thảo luân đưa ra biện pháp giúp đỡ 

những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất. 

HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk. 
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 Củng cố,hệ thống bài. 

 Dặn HS thực hành theo các tấm gương vượt khó. 

 Nhận xét tiết học. 

                                                                              

 

    Thứ ba, Ngày soạn:26tháng 9 năm 2011 

         Ngày dạy:27tháng 9 năm 2011 

Tiết 1:                                                       TOÁN 

 

Bài27(27):                                      HÉC TA 

 

I. Mục đíc 

   1.  HS Biết tên gọi,kí hiệu,độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta;quan hệ giữa héc ta và mét 

vuông. 

   2.  Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích(trong mối quan hệ với héc ta) 

   3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

 

II.Đồ dùng:    -GV:Bảng nhóm. 

                           -HS:bảng con. 

 III.    Các hoạt động: 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :- Kiểm tra bài ở nhà của  toàn lớp 

+Gọi 2 HS lên bảng làm 2 số còn lại của bài tập 1a tiết trước. 

-Nhận xét.ghi điểm 

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2.Giới thiệu đơn vị héc ta (sgk).Cho HS đọc đơn vị héc 

ta.Viết kí hiệu của héc ta vào bảng con.Đọc mối quan hệ của héc ta 

(sgk) 

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập: 

Bài 1(tr29 sgk): a)Tổ chức cho HS làm 2 dòng đầu vào vở.1HS làm 

trên bảng nhóm. 

Đáp án đúng: 

4ha = 40000 m2 ;20ha =200000 m2 ;
2

1
ha = 5000m2;

100

1
ha=10 m2 

b)Tổ chức cho HS làm vào bảng con 2 số đầu.Gọi HS lên bảng 

 

-2 HS lên bảng làm.Lớp 

nhận xét bổ sung. 

 

 

 

 

 

HS đọc viết đơn vị đo héc 

ta. 

 

 

 

 

HS làm vở,bảng 
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làm.Nhận xét,chữa bài. 

Đáp án đúng: 

60000 m2 =6hm2   ;      800000 m2 = 80hm2 

Bài 2(tr 30 sgk):GV gọi HS đọcthầm bài toán,dùng bút chì gạch 

dưói yêu cầu của bài.Suy nghĩ ghi nhanh kết quả ra bảng con. 

Nhận xét chữa bài. 

Đáp án đúng: 222km2(Gọi một số HS giải thích cách 

làm:1ha=1hm2;1hm2 =
100

1
km2) 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Hướng dẫn HS về nhà  làm các ý còn lại bài 1,bài 3,4 trong 

sgk 

 Nhận xét tiết học 

nhóm,bảng con. 

 

 

 

 

 

 

HS tìm hiểu yêu cầu 

bài.Ghi kết quả vào báng 

con,giải thích cách làm. 

 

 

 

 

HS nhắc lại bảng đơn vị đo 

diện tích. 

Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ 

Bài1(1): (Nhớ-Viết)               Ê-MI-LI,CON… 

I. Mục đích yêu cầu: 

         1.      HS nhớ- viết đúng,trình bày đúng  hai khổ thơ cuối  bài Ê-mi-li,con…  

         2.     Tìm được các tiếng chứa ưa,,ươ;Nắm được cách ghi dấu thanh các tiếng có chứa 

ưa,,ươ;Tìm được tiếng có chứa tiếng chứa ưa,ươ thích hợp điền vào câu thành nhữ,tục ngữ. 

         3.      Cảm phục hành động dũng cảm của chú Mo-ri,xơn. 

II.Đồ dùng: 1. Bảng phụ 

2.Bảng con,vở BT TV. 

III.Các hoạt động: 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1:HS viết bảng con các từ:ngoại quốc,mảng nắng. 

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS viết bài chính tả: 

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.Gọi HS đọc 

thuộc hai khổ thơ cuối. 

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài: 

 +Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn? 

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng,tên riêng nước ngoài( Ê-

mi-li;Oa-sinh-tơn);Từ dễ lẫn(sắp;sáng loà;sự thật...) 

-HS viết bảng con. 

-HS mở sgk tr55 

-HS theo dõi bài viết trong 

sgk 

+Một số HS đọc thuộc bài 

viết.. 

Thảo luận nội dung bài viết. 

 

-HS luyện viết từ tiếng khó 
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-Tổ chức cho HS nhớ-viết bài vào vở,soát sửa lỗi. 

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều. 

Hoạt động 4:Tổ chức choHS làm bài tập chính tả trang 55,56 sgk. 

Bài2 (tr 55sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa 

bài,GV gọi HS gạch tiếng có chứa ưa,ươ trên bảng phụ;nhận xét 

cách ghi dấu thanh ở các tiếng đó. 

Đáp án đúng: 

+ Các tiếng chứa ưa:lưa,thưa,mưa,giữa; 

+Các tiếng chứa ươ:nước,tươi, itưởng,ngược 

+Nhận xét: trong các tiếng chứa ưa,ươ nếu không có âm cuối dấu 

thanh đặt ởchữ cái đầu của âm chính.nếu có âm cuối thì dấu 

thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính. 

Bài 3(tr 56 sgk):Cho HS thảo luận nhóm đôi,lần lượt ghi các đáp 

án vào bảng con.Nhận xét bảng con,chữa trên bảng lớp. 

Đáp án đúng:lần lượt các từ cần điền là: 

+ước,mười,nước,lửa 

 -Gọi HS đọc lại các câu thành ngữ,tục ngữ đã điền. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS luyện viết chính tả ở nhà 

 Nhận xét tiết học. 

vào bảng con 

-HS nhớ- viết bài vào vở. 

Đổi vở soát sửa lỗi. 

 

-HS lần lượt làm các bài tập: 

 

 

-HS làm bài 1 vào Vở bài 

tập,đổi vở chữa bài . 

 

 

 

HS thảo luận  nhóm,viết  câu 

trả lời vào bảng con.Đọc lại 

bài đúng. 

 

 

HS nhắc lại quy tắc đánh dấu 

thanh  đã học. 

 

Tiết 3:                                                           KHOA HỌC 

 

Bài11(11):                        DÙNG THUỐC AN TOÀN 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. HS nhận thức đựơc sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn. 

                  2. Xác định đựoc khi nào nên dùng thuốc.  

                  3. Nêu những điểm cần thiết khi dùng thuốc và khi mua thuốc. 

 * GDKNS: Kỹ nang tự phản ánh kinh nghiệm bản thân về cách sử dụng một số loại 

thuốc yhoong dụng. 

II.  Đồ dùng: 

- Hình trang 24,25 sgk. 

- Sưu tầm vỏ đụng một số loại thuốc,bản hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc. 

         III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
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1.Bài cũ : 

+HS1:Nêu tác hại của thuốc lá,bia rượu?Thái độ của bản thân 

đối với các chất đó? 

+HS2:Nêu tác hại của ma tuý và thái độ của bản thân với  ma 

tuý? 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: 

Khai thác vốn hiểu biết cảu HS về tên một số loại thuốc và trường 

hợp dùng các loại thuốc đó.Bằng trao đổi nhóm đôi.Gọi một số HS 

kể,Gv nhận xét,bổ sung chốt ý giới thiệu bài. 

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu bài học bằng hoạt động cá nhân 

theo yêu cầu bài tập trang 24 sgk.Gọi một số HS đọc kết quả.Lớp 

nhận xét,bổ sung.Chốt lời giải đúng:       1-d; 2-c; 3-a; 4-b 

+ Gọi một số HS giới thiệu những vỏ đựng và bản hướng dẫn sử 

dụng đã sưu tầm. 

 Kết luận:Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết;Dùng theo sự chỉ 

định của bác sĩ.Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin  ghi trên 

vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo. 

Hoạt động3:  Củng cố bài học bằng trò chơi Ai nhanh,ai đúng:GV 

đọc cac câu hỏi trong trang25 sgk,HS ghi nhanh lựa chọn của mình 

vào bảng con. 

 +Yêu cầu HS trả lời nhanh một số câu hỏi thực hành trang 24. 

GV nhận xét,tuyên dương những HS trả lời nhanhvà đúng. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài  

 Dăn HS học theo mục Bạn cần biết trong sgk;về nhà nói lại 

với bố mệ những gì đã học về sử dụng thuốc. 

 Nhận xét tiết học. 

 

- 2 HS  lên bảng trả lời. 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

HS  trao đỏi cặp,phát biểu. 

 

 

 

 

-HS làm việc cá nhân;Thảo 

luận nhóm thống nhất kết 

quả. 

 

 

 

 

 

HS ghi lựa chọn trên bảng 

con.Thảo luận thống nhất  

kết quả. 

 

 

 

-HS đọc mục Bạn cần biết 

trong sgk. 

                                                                           

 

Tiết 4:                                                 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài11(11):             MỞ RỘNG VỐN TỪ:HOÀ BÌNH-HỮU NGHỊ 

I> Mục đích yêu cầu: 

1. HS hiểu nghĩa các từ có tiếng hữu,tiếng hợp;biết sắp xếp từ vào các nhóm thích hợp. 

2. Đặt câu với 1 từ,1 thành ngữ. 
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3.  Giáo dục tính đoàn kết hợp tác nhóm trong học tập. 

II> Đồ dùng       -GV:Bảng phụ, 

         -HS: Từ điển TV,bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

      III.       .Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ:-Gọi HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng âm. 

-Gọi HS đọc câu đặt theo yêu cầu BT 2 tiết trước. 

2. Bài mới: 

.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trong sgk: 

Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu,nội dung bài tập.Tổ chức cho HS thi 

tìm từ theo nhóm vào bảng nhóm.Nhận xét bài trên bảng nhóm,bổ 

sung. 

 Hỗ trợ:Yêu càu HS khá,giỏi giải nghĩa một số từ tìm được 

theo yêu cầu bài 1,2:Chẳng hạn: 

a)+hữu nghị:tình cảm thân thiện giữa các nước. 

   +chiến hữu:bạn chiến đấu. 

   +bằng hữu:bạn bè thân thiết. 

b)+hữu ích:có ích, 

   +hữu hiệu:có hiệu quả. 

   +hữu tình:có tình cảm 

Bài 2:Tổ chức cho HS làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung: 

a)hợp tác,hợp lực,hợp nhất 

b)hợp tình,hợp thới,phù hợp,hợp lệ,hợp pháp… 

Bài 3:Cho HS đặt một câu với một từ vào vở.một số HS viết câu 

của mình vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung.Khen ngợi HS đặt câu 

đúng và hay. 

VD:1.+Bác ấy là chiến hữu của ba em. 

          +Phong cảnh nơi đay thật hữu tình. 

       2.+Công việc đó rất phù hợp với năng lực của bạn. 

          +Là phiếu này hợp lệ. 

Bài4: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu với một thành ngữ vào vở BT.Đại 

diện 3 tổ viết câu vào bảng nhóm.Nhận xét,tuyên dương HS đặt câu 

hay. 

VD:Ngày thống nhất,Nam,Bắc sum họp,bốn biển một nhà. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Một số HS nhắc lại ghi 

nhớ về từ đồng âm.Đặt câu 

theo yêu cầu bài tập 2 tiết 

trước. 

HS theo dõi. 

 

-HS thi tìm từ vào bảng 

nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS làm bảng nhóm. 

 

 

-HS đặt câu vào vở,4 HS 

viết vào bảng nhóm.Lớp 

nhận xét. 

 

 

 

 

-HS đặt câu vào vở,3 HS 

đặt câu vào bảng nhóm. 

 

 

Đọc lại  và giải thích một 
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 Dăn HS học thuộc ghi nhớ,làm lại bài tập3, làm  BT 4 vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

số câu thành ngữ. 

 

Tieát : 6                                         

CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN 

I . MUÏC TIEÂU : 

- Neâï  ñö ôïc èâö õèá céâèá vãeäc câïÛåè bx èÛáï Ûêè . 

- Bãeát cÛùcâ tâö ïc âãeäè méät íéá céâèá vãeäc câïÛåè bx èÛáï Ûêè .Cã thÓ s¬ chÕ ®îc mét sè thùc 

phÈm ®¬n gi¶n, th«ng thêng phï hîp víi gia ®×nh. 

-    BiÕt liªn hÖ víi viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n ë gia ®×nh. 

II . CHUAÅN BÒ : 

- TìÛèâ, Ûûèâ méät íéá léÛïã tâö ïc êâÛåm tâéâèá tâö ôøèá, bÛé áéàm méät íéá léÛïã ìÛï xÛèâ, cïû, 

qïÛû, tâxt, tìö ùèá, cÛù …  

- Méät íéá léÛïã ìÛï, qïÛû, cïû céøè tö ôã . 

- DÛé tâÛùã, dÛé áéït . 

- Pâãeáï ñÛùèâ áãÛù åeát qïÛû âéïc tÛäê . 

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khôûi ñoäng:  - HS âÛùt 

2. Baøi cuõ:  

“ Méät íéá dïïèá cïï èÛáï Ûêè vÛø 

Ûêè ïéáèá tìéèá áãÛ ñìèâ .” 

+ HÛõy èeâï cÛùcâ íö û dïïèá léÛïã 

beáê ñïè ôû áãÛ ñìèâ em ? 

+ Neâï tÛùc dïïèá cïûÛ méät íéá 

dïïèá cïï èÛáï Ûêè vÛø Ûêè ïéáèá 

tìéèá áãÛ ñìèâ  

- NâÛäè xeùt , tïyeâè dö ôèá. 

 

 

 

-2 HS èeâï 

-HS èâÛäè xeùt, áéùê yù 

3. Giôùi thieäu baøi môùi:   

- Câé cÛû lôùê âÛùt bÛøã “CÛùã 

béáèá bÛèá” 

- GV èeâï vÛáè ñeà :  

+ BÛïè Béáèá BÛèá tìéèá bÛøã 

- CÛû lôùê âÛùt tÛäê tâeå . 

 

- Dö ï åãeáè : Qïeùt èâÛø, èÛáï Ûêè , 

lÛï èâÛø , …  
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âÛùt ñÛõ áãïùê ñôõ béá meï bÛèèá 

èâö õèá céâèá vãeäc áì ? 

- GV lãeâè âeä : LÛø céè èáéÛè, 

cÛùc em êâÛûã bãeát áãïùê ñôõ béá 

meï bÛèèá èâö õèá céâèá vãeäc 

vö øÛ íö ùc, èâö  céâèá vãeäc 

“CâïÛåè bx èÛáï Ûêè “ 

 

- LÛéèá èáâe 

 

 

- HS èâÛéc lÛïã . 

4. Phaùt trieån caùc hoaït 

ñoäng:  

 

 

 Hoaït ñoäng 1 : Xaùc 

ñònh moät soá coâng vieäc 

chuaån bò naáu aên  

Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp 

- Hö ôùèá dÛãè HS ñéïc SGK/ 

31; 32 

+ HÛõy åeå teâè èâö õèá céâèá 

vãeäc tâö ôøèá  tãeáè âÛøèâ åâã 

câïÛåè bx èÛáï Ûêè ? 

- HS ñéïc SGK 

- HS åeå teâè cÛùc céâèá vãeäc  

câïÛåè bx åâã èÛáï Ûêè  

- HS åâÛùc béå íïèá . 

- GV choát yù : TÛát cÛû èâö õèá 

èáïyeâè lãeäï ñö ôïc íö û dïïèá 

tìéèá èÛáï Ûêè: ìÛï, qïÛû, tâxt, 

tìö ùèá , …  ñö ôïc áéïã câïèá lÛø 

tâö ïc êâÛåm . Tìö ôùc åâã èÛáï 

Ûêè tÛ cÛàè êâÛûã câéïè vÛø íô 

câeá . 

 

  

 Hoaït ñoäng 2 : Tìm 

hieåu caùch thöïc hieän 

moät soá coâng vieäc 

chuaån bò naáu aên  

 Tìm hieåu caùch choïn 

thöïc phaåm  

 

 

 

Hoaït ñoäng  caù nhaân , lôùp  

 

- HS tìÛû lôøã  
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-Hö ôùèá dÛãè HS ñéïc mïïc 1, 

qïÛè íÛùt H 1 

+ Em âÛõy câé bãeát mïïc ñícâ 

yeâï cÛàï cïûÛ vãeäc câéïè lö ïÛ 

tâö ïc êâÛåm câé bö õÛ Ûêè lÛø áì ? 

- GV choát yù : ÑÛûm bÛûé ñïû 

lö ôïèá, ñïû câÛát dãèâ dö ôõèá, 

êâïø âôïê vôùã ñãeàï åãeäè åãèâ 

teá áãÛ ñìèâ, âôïê åâÛåï vx vôùã 

méïã èáö ôøã . 

+ CÛùc em câé bãeát ìÛï, 

tâxt,téâm, cÛù, …  meï em ñÛõ 

câéïè èâö  tâeá èÛøé ?  

- HS åâÛùc béå íïèá  yù åãeáè.  

- GV choát yù :  

+ Téâm , cïÛ, cÛù , .. êâÛûã tö ôã, 

céøè íéáèá . 

+ RÛï xÛèâ êâÛûã tö ôã, èéè, 

íÛïcâ, Ûè téÛøè, åâéâèá bx áãÛäê 

èÛùt âÛy âeùé ïùÛ . 

+ Tâxt êâÛûã tö ôã, åâéâèá mïøã 

éâã , mÛøï âéàèá tö ôã, deûé díèâ 

( ôû êâÛàè èÛïc ) , …  

 

 Tìm hieåu caùch sô cheá 

thöïc phaåm  

Hoaït ñoäng nhoùm 

- CâãÛ lôùê tâÛøèâ  4 èâéùm  

- GV áãôùã tâãeäï èéäã dïèá, 

yeâï cÛàï cïûÛ êâãeáï âéïc tÛäê  

- HS lÛéèá èáâe 

Nhoùm 1 : ÔÛ áãÛ ñìèâ em 

tâö ôøèá íô câeá ìÛï cÛûã, íï âÛøé 

èâö  tâeá èÛøé tìö ôùc åâã lïéäc ? 

Nhoùm 2 : ÔÛ áãÛ ñìèâ em 

tâö ôøèá íô câeá  tâxt lôïè  èâö  
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tâeá èÛøé tìö ôùc åâã èÛáï  ? 

Nhoùm 3 : ÔÛ áãÛ ñìèâ em 

tâö ôøèá íô câeá  cÛù  èâö  tâeá 

èÛøé tìö ôùc åâã ìÛùè ? 

Nhoùm 4 : ÔÛ áãÛ ñìèâ em 

tâö ôøèá íô câeá  téâm  èâö  tâeá 

èÛøé tìö ôùc åâã  ìÛèá  ? 

- GV èâÛäè xeùt vÛø åeát lïÛäè 

cÛùc yù åãeáè tâÛûé lïÛäè cïûÛ 

èâéùm veà cÛùcâ íô câeá tâö ïc 

êâÛåm tìö ôùc åâã èÛáï Ûêè 

 

 

 

 

- HS lÛéèá èáâe, qïÛè íÛùt méät 

íéá tâÛé tÛùc íô câeá cïûÛ GV 

 

 Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh 

giaù keát quaû hoïc taäp  

- Téå câö ùc ñÛùèâ áãÛù åeát qïÛû 

âéïc tÛäê cïûÛ HS qïÛ êâãeáï 

tìÛéc èáâãeäm  

Em âÛõy ñÛùèâ dÛáï ( X) vÛøé  

cÛùc léÛïã tâö ïc êâÛåm èeâè câéïè 

câé bö õÛ Ûêè áãÛ ñìèâ : 

 Caù ( coøn soáng,quaãy, bôi 

ñöôïc ….) 

 Cua ( coøn soáng , boø loåm 

ngoåm) 

 Caù ( öôùp trong ñaù laïnh) 

 Cua ñaõ ruïng caøng, ruïng 

chaân . 

 Rau töôi saïch, an toaøn . 

 Rau töôi, nhieàu caây bò 

giaäp, laù bò saâu  

 Thòt lôïn töôi, coù maøu 

hoàng (phaàn naïc) khoâng 

coù muøi oâi . 

 

Hoaït ñoäng caù nhaân , lôùp 

 

- HS lÛøm bÛøã . 
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- GV èeâï ñÛùê Ûùè ñeå HS tö ï 

ñÛùèâ áãÛù åeát qïÛû  

- HS tìÛé ñéåã bÛøã èâÛï vÛø tö ï 

ñÛùèâ áãÛù åeát qïÛû . 

- GV èâÛäè xeùt ñÛùèâ áãÛù åeát 

qïÛû âéïc tÛäê qïÛ êâãeáï åãeåm 

tìÛ  cïûÛ cÛû lôùê . 

- LÛéèá èáâe GV èâÛäè xeùt vÛø 

åeát lïÛäè . 

 

 Hoaït ñoäng 4 : Cuûng 

coá  

- GV  âìèâ tâÛøèâ áâã èâôù  

 

4. Toång keát- daën doø : 

- CâïÛåè bx : “NÛáï côm . “ 

- NâÛäè xeùt tãeát âéïc . 

 

 

             Hoaït ñoäng caù nhaân , 

lôùp 

- HS  èâÛéc lÛïã  . 

 

 

- LÛéèá èáâe 

 

                                                                             Thứ tư,Ngày soạn:27 tháng 9 năm2011 

    Ngày dạy:  28 tháng 9 năm 2011 

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC 

Bài12(12):                                     PHÒNG BỆN SỐT RÉT 

      I.Mục đích yêu cầu: 

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh sốt rét. 

       2. Biết cách phòng tránh bệnh sốt rét. 

 *GDKNS: Kỹ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt các tác nhân gây bệnh 

và phòng trnhs bệnh sốt rét. 

      * GDMT:Xử lý rác thải,dọn về sinh môi trường. 

II.Đồ dùng:                  -Hình trang 26,27 sgk 

                     -Phiếu học tập. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

       -HS 1:Nêu những điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc? 

-HS2: Nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng? 

GV nhận xét ghi điểm. 

      2.Bài mới:. 

 

 

-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét 

bổ sung. 
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Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Cho HS thảo luận cả lớp câu 

hỏi trang 26 sgk.Gọi một số học sinh phát biểu .GV liên hệ 

giới thiệu ,nêu yêu cầu bài học. 

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động nhóm theo 

câu hỏi: 

Nêu những nguyên nhân gây bệnh sốt rét mà em biết? 

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,các nhóm 

khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét chốt ý: 

 Kết Luận:Một số nguyên nhân chính gây bệnh sốt 

rét :Môi trường  ẩm thấp tạo điều kiện cho muỗi có 

chỗ sinh sản;Nằm ngủ không mắc màn,xử lý rác thỉa 

không đúng quy định… 

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hoạt động thảo luận 

nhóm ghi kết qủa thảo luận vào phiếu học tập.Gọi đại diện 

nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.. 

 Kết Luận:Mục Bạn cần biết sgk. 

 LGGDMT: Em cần làm gì đẻ giữ vệ sinh môi trường 

sạch sẽ không cho muỗi có nơi ẩn nấp,sinh sản? 

Gọi HS trả lời,Gv  chốt ý: 

+Phát quang bụi rậm,tổng vệ sinh(h4)sgk. 

+Chôn kín rác thải,dọn sạch những nơi có nước đọng,ao 

tù,lấp vũng nước,thả cá để chúng ăn bọ gậy… 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

 

 

HS  thảo luận nhóm,Trình bày kết 

quả trước lớp,Nhận xét,bổ 

sung,thống nhất ý kiến. 

 

 

 

 

-HS thảo luận nhóm.Trình bày kết 

quả thảo luận. 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại mục Bạn cần biết 

trong sgk. 

 

 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

 

Bài28(28):                                     LUYỆN TẬP. 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. HS biết tên gọi,kí hiệu và mối qun hệ của các đơn vị đodiện tích đã học. 

                  2.  Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích,giải các bài toán có liên quan đến diện tích.   

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng: 
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                  -Bảng phụ 

                  -Bảng nhóm 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ : 

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 4 tiết trước. 

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS 

   -GV nhận xét bài trên bảng lớp,ghi điểm. 

2. Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2. Hướng dẫn Luyện tập 

-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr30: 

Bài 1:  Cho HS làm một số của ý a,một số của ý b vào bảng 

con,nhận xét chữa bài.Các số còn lại cho HS làm vào vở.Gọi HS 

chữa bài trên bảng.      

Đáp án: 

a)5ha = 50000m2 ; 2km2 = 2000000m2 

b) 400dm2 = 4m2 ; 15dm2 = 15m2 ;70000cm2 =7m2 

 

Bài 2:    Cho HS dùng bút chì điền dấu vào sgk.Gọi một HS lên 

bảng chữa bài trên bảng lớp: 

 Đáp án:          2m29dm2 >29dm2 ; 790 ha =79km2; 

            8dm25cm2 < 810 cm2 ;4cm25mm2 = 4
100

5
cm2  

 

Bài 3:   Hướng dẫn khai thác đề toán.Tổ chức cho HS làm vào vở.1 

HS làm bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài trên bảng nhóm.  

Bài giải:            Diện tích căn phòng là: 

                              6 x 4 = 24( m2). 

        Số tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phong đó là: 

                      280000 x 24 = 6720000(đồng) 

                                                            Đáp án: 6720000 đồng 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm ý c bài tập 1,bài tập4 sgk tr30 . 

 Nhận xét tiết học. 

 

-1HS lên bảng.làm bài. 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 

 

 

HS làm ý a,ýb vào bnảg con 

và vở,chữa bài,thống nhaats 

ý đúng. 

 

 

 

-HS dùng bút chì điền vào 

sgk.Chữa bài trên bảng lớp. 

 

 

 

 

HS đọc đề bài.Khai thác đề 

toán. 

 

-HS làm bài vào vở. 

NX  bài trên bảng nhóm. 

Chữa bài  thống nhất kết 

quả. 

 

 

 

Nhắc lại bảng đơn vị đo diện 

tích. 
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Tiết 3:                                                       KỂ CHUYỆN 

 Bài 6(6):             KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Bước đầu kể được một câu chuỵên(đựoc chứng kiến hoặc tham gia )về tình hữu nghị 

giữa nhân dân ta với các nước hoặc nói về một nước được biết qua truyền hình,phim ảnh. 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 

      3.Giáo dục:Hiểu truyền thống yêu chuộng hoà bình,hợp tác,hữu nghị của nhân dân ta. 

II.Đồ dùng: -Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá. 

                    -Tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước khác. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:     -Gọi HS kể câu chuyện theo yêu cầu tiết trước.                           

+    GV nhận xét,ghi điểm. 

                -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

2.2. Hướng dẫn HS Tìm hiểu yêu cầu của đề bài: 

    Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr57.GV gạch chân dưới các 

từ:đã chứng kiến,đã làm,tình hữu nghị. 

       Hướng dẫn HS tìm truyện,,kể chuyện theo các gợi ý 

tr56,57 sgk. 

       + Gọi một số HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể 

       + Yêu cầu HS lập dàn ý cho câu chuyện định kể.GV kiểm 

tra,khên những HS có dàn ý tốt. 

 GV hỗ trợ :gợi ý HS có thể kể những chuyện đẫ thấy 

trên truyền hình,phim ảnh,có nội dung như yêu cầu cảu 

đề bài. 

     2.3.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của 

câu chuyện. 

+Gọi một HS giỏi kể trước lớp.GV nhận xét đánh giá. 

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm. 

-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi trao đổi về nội 

dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể. 

 GV hỗ trợ:  Treo tiêu chí đánh giá lên bảng,hướng dẫn 

HS cách đánh giá bạn kể. 

-GV Nhận xét ghi điểm cho từng cá nhân. 

 3.Củng cố-Dặn dò: 

-2HS lên bảng kể lại chuyện. 

Lớp nhận xét bổ sung. 

-HS chuẩn bị. 

 . 

-HS theo dõi. 

 

-HS đọc đề bài trong sgk. 

 

 

 

-HS đọc các gợi ý trong 

sgk.giới thiệu truyện đã chuẩn 

bị. 

 

 

. 

 

 

-HS tập kể trao đổi trong 

nhóm. 

HS kể trước lớp. 

-Đặt câu hỏi trao đổi về nội 

dung ý nghĩa câu chuyện. 

-Nhận xét bạn kể theo tiêu chí 

đánh giá chung. 

- Bình chọn bạn kể hay . 
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 -Củng cố,liên hệ giáo dục. 

 -Nhận xét tiết học 

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Cây cỏ nước Nam. 

 

 

 

-Nêu cảm nghĩ của mình về 

truyền thống hữu nghị của 

nhân dân ta. 

                                                                  

 

Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC 

  

 Bài 12(12):              TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT-XÍT. 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Đọc trôi chảy toàn bài,đọc đúng các tên riêng nước ngoài trong bài. 

2. Hiểu ý nghĩa  bài:Ca ngợi cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Phát-xít  Đức hống 

hách một bài học sâu sắc. 

3. Giáo dục:yêu hoà bình,ghét chiến tranh. 

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học 

                     -Bảng phụ ghi đoạn văn cuối. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Sự sụp đổ của chế độ A-pác-

thai”Trả lời câu hỏi 1,2 3 sgk tr55. 

 NX,đánh giá,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bằng tranh minh hoạ. 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Chia bài thành 3 đoạn,gọi HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp 

giải nghĩa từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng một số tên riêng  nước ngoài:Si-

le,Vin-hem Ten,Mét-xi-na,I-ta-li-a,Oóc-lê-ăng. 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng kể tự nhiên,thể hiện đúng 

tính cách của từng nhân vật. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu 

hỏi 1,2,3 trong sgk tr59. 

-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu 

hỏi. 

-Lớp NX,bổ sung. 

 

-HS quan sát tranh,NX. 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp 3 đoạn . 

-Luyện đọc tiếng từ và câu 

khó. 

Đọc chú giải trong sgk. 

 

-HS nghe,cảm nhận. 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả lời 

câu hỏi trong sgk,NX bổ 
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 Hỗ trợ câu 4: Cụ già người Pháp biết rất nhiều tác 

phẩm của Si-le,nên mượn ngay tên của vở kịchNhững tên 

cứop của nhà văn để ám chỉ bọn phát xít xâm lược.Cách 

nói của cụ tế nhị mà sâu cay làm cho tên sĩ quan phát xít bẽ 

mặt,tức tối mà không làm gì được. 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên….đến hết  hướng dẫn đọc diễn 

cảm  

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn  trong 

nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh 

giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD: Qua câu chuyện muốn 

nói lên điều gì? 

  Nhận xét tiết học. 

 Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk. 

sung,thống nhất ý đúng. 

 

-HS liên hệ phát biểu theo ý 

hiểu của bản thân   

 

 

 

-Học sinh luyện đọc trong 

nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước 

lớp.Nhận xét bạn đọc. 

 

 

 

HS liên hệ phát biểu ,nêu ý 

nghĩa câu chuyện. 

 

Thứ năm,Ngày soạn:28 tháng 9 năm 2011 

                Ngày dạy:29tháng 9 năm 2011 

 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài 29(29):                                LUYỆN TẬP CHUNG 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1 .  HS biết tính diện tích các hình đã học 

                  2.   Giải các bài toán liên quan đến diện tích. 

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

+1HS lên bảng  bài tập 3 tiết trước. 

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS. 

-GV nhận xét. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết 

học. 

- 1HS  lên bảng.Lớp nhận xét bổ 

sung. 

 

 

 

-HS theo dõi. 
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Hoạt động2.  Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31sgk: 

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài.Khai thác nội dung yêu cầu 

của đề.Cho HS làm bài vào vở.một số HS làm bảng nhóm. 

Nhận xét chữa bài. 

Bài giải: 

 Diện tích nền căn phòng là:9 x6 = 54 (m2) 

           Đổi 54 m2 = 540000(cm2) 

Diện tích một viên gạch là: 30 x 30 =900(cm2) 

Số viên gạch dùng để lát kín nền căn phòng đó là: 

                  540000 : 90 = 600(viên) 

                                                           Đáp án:600 viên. 

Bài 2 Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Tổ chức cho HS làm 

vở.Một HS làm bảng lớp.GV chấm vở,nhận xét,chữa bài 

trên bảng lớp. 

Bài giải: 

            a)Chiều rộng của thửa ruộng là: 

                                80 : 2 =40(m) 

               Diện tích của thửa ruộng là: 

                             80 x 40 =3200(m2) 

           b)3200m2 gấp 100m2 số lần là: 

                            3200 : 100 =32(lần) 

    Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:  

                          50 X 32=1600(kg) 

                               1600kg = 16 tạ 

                                        Đáp án:a)3200m2; b)16 tạ.     

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

 Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3,4 trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

-HS lần lượt làm các bài tập trong 

sgk. 

 

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa 

bài trên bảng nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS làm bài vài vở.Nhận xét chữa 

bài trên bảng lớp. 

 

Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN 

 Bài 11(11)                   LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

 1.  Biết viết một là đơn đúng quy định về thể thức,đủ nội dung cần thiết,trình bày lý do,nguyện 

vọng rõ ràng 

 2.  Rèn kĩ năng trình bày đơn từ. 

  3.  GD:Lên án tội ác chiến tranh,cảm thông,chia sẻ với những nạn nhân chiến tranh. 

II.Đồ dùng:    +Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.Tranh ảnh về thảm hoạ chất độc da cam. 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

 Gìéïê: âttêí://ñññ.àÛcebééå.cém/áìéïêí/tÛãlãeïtãeïâécvÛtâcí/ 
 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

Gọi  HS đọc đoạn văn đã viết lại của tiết tập làm văn tiết trước. 

-GV nhận xét,bổ sung. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập trang59,60sgk. 

Bài 1:HS đọc thầm bài Thần chết mang bảy sắc cầu vồng,trả lời 

các câu hỏi trong sgk.Nhận xét,bổ sung. 

 Hỗ trợ:Cho HS quan sát một số hình ảnh về thảm hoạ 

chất độc da cam,liên hệ giáo dục HS lên án tội ác chiến 

tranh,cảm thông,chia sẻ với những nạn nhân chất độc da cam. 

Bài 2:Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài tập 2.Tổ chức cho 

HS viết vào vở,1 HS khá viết vào bảng phụ. 

 Lưu ý HS những điểm cần chú ý về thể thức viết đơn. 

-Gọi HS nối tiếp đọc đơn,lớp nhận xét bổ sung.Nhận xét chữa 

bài trên bảng phụ. 

 Lưu ý HS trình bày đúng quy định.CHú ý viết đúng 

chính tả phần quốc hiệu,tiêu ngữ;Tên đơn viết bằng chữ in 

hoa.Chẳng hạn: 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc. 

 Ea Siên,ngày 28 tháng 9 năm 2009. 

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN GIÚP ĐỠ 

NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM. 

…………………………………………… 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS làm lại BT 2 vào vở. vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

Một số HS đọc lại đoạn văn đã 

viết  lại  tiết trước. 

 

 

-HS theo dõi 

 

 

 

 

-HS đọc thầm thông tin trong 

sgk,thảo luận trả lời câu hỏi. 

Thống nhất ý kiến. 

 

 

-HS đọc yêu cầu của bài. 

-HS viết đơn vào vở bài 

tập,.Một HS viết bài trên bảng 

nhóm. 

-Nhận xét chữa bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại cách trình bày một 

lá đơn. 

 

 Tiết4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 12(12):           DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ. 

I.Mục đích yêu cầu: 
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                  1.  Bước đầu HS biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ. 

                  2. Nhận biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ;Đặt câu với một cặp từ 

đồng âm 

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. 

II.  Đồ dùng:                  -Bảng phụ 

                     -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

III.Các hoạt động: 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :HS1:đặt câu với câu thành ngữ b(BT4) tiết trước. 

                         -HS2:Đặt câu với thành ngữ c BT 4tiết trước. 

           -GV nhận xét ghi điểm. 

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

 

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức HS làm các bài tập phần 

nhận xét: 

  -Yêu cầu HS đọc câu văn,suy nghĩ trả lời 2 câu hỏi trong 

sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải 

đúng: 

+Câu văn Hổ mang bò lên núi có thể hiểu theo 2 cách: 

Cách 1::(rắn)hổ mang(đang)bò lên núi. 

Cách 2:(con)hổ(đang)mang con bò lên núi. 

+Có thể hiểu như vậy là do câu có sử dụng các từ đồng âm:Các 

tiếng hổ,mang,trong từ hổ mang(tên một loài rắn)đồng âm với 

từ hổ(con hổ);mang(động từ).Từ bò(trườn)đồng âm với từ 

bò(con bò.) 

 Chốt ý rút ghi nhớ trong sgk.Khuyến khích HS tìm thêm ví dụ. 

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập: 

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân 

vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Dùng bút chì gạch chân dưới 

từ đồng âm trong đoạn văn.Gọi  một số HS giải thích 

 Lời giải đúng:a)(ruồi) đậu- (xôi)đậu;(kiến)bò-(thịt)bò 

b)chín(tinh thông)-chín(số chín);c)bác(đại từ)-bác(động 

từ);d)đá(chất rắn)-đá(động từ) 

Bài 2:Yêu cầu HS đặt câu vào vở,3 HS đặt câu trên bảng 

nhóm,GV chấm vở,nhận xét bài trên bảng nhóm. 

- 2HS lên bảng 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

-HS đọc yêu cầu bài ,suy nghĩ 

trả lời câu hỏi.Thống nhất ý 

kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

HS đọc ghi nhớ sgk,lấy ví dụ. 

 

 

-HS đặt câu vào vở.Đọc 

câu,nhận xét bài trên bảng 

nhóm. 
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 VD:+Em bé tập bò/Con bò lại đi.  

 Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Dặn HS VN làm lại bài tập 1 vào vở.Học thuộc ghi nhớ. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

HS nhắc lại ghi nhớ sgk. 

 

       Thứ sáu,Ngày soạn:28tháng 9 Năm 2011 

   Ngày dạy:30tháng 9 năm 2011 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài 30(30)                              LUYỆN TẬP CHUNG 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.  HS biết cách so sánh các phân số,tính giá trị biểu thức với phân số. 

2.  giải toán dạng Tìm 2 số khi biết hiệuvà tỉ của 2 số. 

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm,bảng con. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
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1.Bài cũ : 

+HS1: Làm bài 3 tiết trước. 

+HS2: làm bài 4 tiết trước. 

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi 

điểm. 

 2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31,32sgk: 

Bài 1: a)Tổ chức cho HS sắp xếp các phân số vào bảng 

con.Nhận xét ,gọi  một số HS nhắc lại cách so sánh  phân số 

cùng mẫu số.        Lời giải :
35

18
;

35

28
;

35

31
;

35

32
 

b)Cho HS làm vào vở.Gọi 1 HS lên bảng làm.Gv nhận xét,chữa 

bài.Gọi HS nhắc lại cách so sánh phân số khác mẫu. 

 Lời giải: 12

1

; 3

2

; 4

3

; 6

5

 

 

Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a,ý d vào vở 2HS làm bảng 

lớp.Nhận xét,chữa bài. 

Đáp án đúng: 

a)
4

3
+

3

2
+

12

5
= 

12

589 
=

12

22
=

6

11
;d)

16

15
:

8

3
x

4

3
=

4316

3815

xx

xx
=

8

15
 

Bài 4:  Hướng dẫn HS khai thác đề ,tổ chức cho HS làm bài vào 

vở.1HS làm bài vào bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài. 

Giải:            Hiệu số phần bằng nhau là: 

                           4 – 1 =3 (phần) 

                  Tuổi của con là: 30 : 3 =10 (tuổi) 

                  Tuổi của bố là:10 X 4 = 40 (tuổi). 

                                           Đáp án: 10 tuổi và 40  tuổi. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2.,bài 3. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-2 HS lên bảng làm bài 3, 4 tiết 

trước.Lớp nhận xét,chữa bài. 

 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

-HS làm bảng con,vở.Chữa 

bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài 

trên bảng lớp. 

 

 

 

 

-HS làm bài vào vở.Chữa bài 

trên bảng nhóm. 

 

 

 

 

Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN 

 

 Bài 12(12)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH. 
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I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

         1.  Nhận biết cách quan sát khi tả cảnh. 

               2. Lập được dàn ý bài văn tả cảnh sông nước. 

               3.  GD yêu cảnh vật thiên nhiên. 

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước. 

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : Kiểm tra phần quan sát cảnh sông nước ở nhà cảu HS. 

-GV nhận xét. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trong sgk 

trang62. 

Bài 1: Chia lớp thành 6 nhóm.3nhóm đọc và trả lời câu hỏi đoạn văn 

a;3nhóm đọc và trả lời câu hỏi ý b.Gọi đại diện nhóm trả lời;cácnhóm 

khác nhận xét,bổ sung 

Chốt ý(ghi bảng): 

a)+Đoạn văn tả sự thay đổi màu sắ của mặt biển theo sắc của mây 

trời. 

+Tác giả đã quan sátn bầu trời và mặt biển vào những thời điểm khác 

nhau. 

+Tác giốnc liên tưởng biển như con người,cũng biết buồn vui,lúc tẻ 

nhạt,lạnh lùng,lúc sôi nổi hả hê,lúc đăm chiêu gắt gỏng. 

b)Con kênh được quan sát vào mọi thời điểm trong ngày. 

+Tác giả quan sát bằng thị giác ,xúc giác. 

+Tác dụng của những liên tưởng trong bài:giúp người đọc hình dung 

dwocj cái nắng nóng dữ dội,làm cho cảnh vật hiện ra sinhn động 

hơn,gây ấn tượng hơn với người đọc. 

Bài 2: Tổ chức cho HS dựa vào kết quả quan sát được viết dàn bài 

vào vở,một HS viết dàn ý vào bảng nhóm.GV chấm vở,nhận xét bổ 

sung bài bài trên bảng nhóm.Tuyên dương những HS có dàn ý đúng 

và đầy đủ. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống  bài. 

 Dặn HS về nhà viết lại dàn ý vào vở. 

-HS trình bày kết quả 

chuẩn bị ở nhà. 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

 -HS đọc thầm  các đoạn 

văn.Thảo luận trả lới câu 

hỏi,Nhận xét bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS viết dàn ý vào vở. 

-HS  đọc dàn ý,chữa,bố 

sung dàn ý trên bảng 

nhóm. 
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 Nhận xét tiết học. HS nhắc lại dàn ý chung 

cảu bài văn tả cảnh. 

 

 

Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ 

 

 Bài 6(6):                                   ĐẤT VÀ RỪNG 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

1. –Biết các loại đất,rừng  chính của nước ta ;Nêu được một số đặc điểm của đất phù 

sa,đất phe-ra-lít;rừng rậm nhiệt đới,rừng ngập mặn 

2. Biết vai trò của đất ,rừng đối với đời sống con người. 

GDMT:Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất,rừng một cách  hợp lý. 

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam; 

                               -   Tranh ảnh ,tư liệu về nạn phá rừng;Trồng rừng… 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :HS1:Nêu đặc điểm chính của vùng biển nước ta? 

         HS2:Nêu vai trò của biển đối với đời sống của người dân? 

GV nhận xét.ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về các loại đất chính ,đặc điểm của các loại 

đất ở nước ta bằng thảo luận nhóm với sgk và BĐĐLVN.Gọi đại 

diện nhóm trình bày trứơc lớp.Nhận xét bổ sung.GV chỉ trên BĐ 

vùng bố của 2 loại đất chính. 

 Kết luận:Nước ta có2 loại đất chính là đất phe-ra-tít ở đồi 

núi và đất phù sa ở đồng bằng. 

 LGGD MT:+ Ở địa phương em sử dụng đất như thế 

nào?Nêu những biện pháp bảo vệ và sử dụng đất? 

 KL:Đất là nguồn tài nguyên quý giá nhưng chỉ có hạn.Vì vậy 

việc sử dụng đất cần đi đôi với  bảo vệ và cải tạo. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu về rừng ở nước ta bằng thảo luận nhóm với 

các hình  trong sgk và lược đồ.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả 

thảo luận .GV nhận xét  

 Kết luận: Nước ta có 2 loại rừng chính là rừng rậm nhiệt 

đới ở vùng dồi núi và rừng ngập mặn ở ven biển. 

 

-2HS  lên bảng trả lời.Lớp 

nhận xét bổ sung. 

 

HS theo dõi. 

-HS đọc sgk.thảo luận,trả 

lời. 

 

 

 

 

-Liên hệ phát biểu. 

  

 

 

-HS thảo luận nhóm,trình 

bày kết quả thảo luận. 
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Hoạt động4:  Tìm  hiểu vềvai trò của rừng đối với đời  sống con 

người bằng thảo luận cả lớp.GV nhận xét,bổ sung. 

 GDMT:+Để bảo vệ rừng  nhà nước và nhân dân cần làm 

gì?Ở địa phương em đã làm gì để bảo vệ rừng? 

KL: Rừng có vai trò rất quan trọng nhưng hiện nay rừng đang bị 

tàn phá.Tình trạng mất rừng đang là mối đe doạ lớn tới môi trường 

sống của con ngườiVì vậy việc trồng rừng và bảo vệ rừng là nhiệm 

vụ cấp bách của tất cả mọi người.(kết hợp những hình ảnh minh 

hoạ) 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài, 

 Dặn HS thực hành BV đất trồng,BV rừng. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

-HS  thảo luận trả lời,liên 

hệ phát biểu. 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhắc lại KL trong sgk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 7 

 

 

Từ 03/10/2011đến 07/10/2011 
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T
H

Ứ
  

MÔN 

 

BÀI DẠY 

 

 

HAI 

 

CHÀO CỜ 

TẬP ĐỌC 

TOÁN 

LỊCH SỬ 

ĐẠO ĐỨC 

 

 

Chào cờ tuần 7 

Những người bạn tốt 

Luyện tập chung 

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1) 

 

 

 

BA 

 

TOÁN 

CHÍNH TẢ 

KHOA HỌC 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

KỸ THUẬT 

 

 

Khái niệm số thập phân 

Nghe-viết: Dòng kinh quê hương 

Phòng bệnh sốt xuất huyết 

Từ nhiều nghĩa 

Nấu cơm 

 

 

 

TƯ 

KHOA HỌC 

TOÁN 

KỂ CHUYỆN 

TẬP ĐỌC 

ÂM NHẠC 

 

Phòng bệnh viêm não 

Khái niệm số thập phân 

Cây cỏ nước Nam 

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà 

 

 

 

NĂM 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

MỸ THUẬT 

 

 

Hàng của số thập phân: Đọc, viết số thập phân 

Luyện tập tả cảnh 

Luyện tập về từ nhiều nghĩa 

 

 

 

SÁU 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

ĐỊA LÝ 

SINH HOẠT LỚP 

 

 

Luyện tập 

Luyện tập tả cảnh 

Ôn tập 

Sinh hoạt tuần 7 
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Tuần 7:                                              Thứ hai,  Ngày soạn:2  tháng 10 năm 2011 

                                                                            Ngày dạy: 3 tháng 10 năm 2011 

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC 

 Bài 13(13):                            NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT. 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn. 

  Hiểu ý nghĩa câu chuyện:khen ngợi sự thông minh,tình gắn bó đáng quý của cá heo với con     

người. 

2.Giáo dục: Có ý thức bảo vệ loài cá heo 

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ chủ điểm.tranh minh hoạ bài học. 

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài cũ: gọi HS đọc tác phẩm của Si-le và tên phát xít.Trả lời 

các câu hỏi trong sgk. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm:Con người với 

thiên nhiên; Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Chia bài thành 4đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 

kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng các tiếng  phiên âm nước ngoài (A-

ri-ôn;Xi-xin);Những tiếng dễ lẫn(boong tàu,nghệ sĩ) 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng kể sôi nổi,hồi hộp. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu 

hỏi 1,2,3 trong sgk. 

 Hỗ trợ HS câu hỏi 3: Cá heo đáng quý vì biết thưởng 

thức tiếng hát của người nghệ sĩ;cứu người nghệ sĩ khi 

HS chuẩn bị theo yc. 

 

 

 

HS quan sát tranh,NX. 

 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn. 

Luyện phát âm tiếng phiên âm 

nước ngoài 

Đọc chú giải trong sgk. 

 

-HS nghe,cảm nhận. 

 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả lời 
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ông nhảy xuống biển.Cá heo là người bạn tốt của người. 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 

hướng dẫn đọc. 

-Cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc 

diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 Liên  hệ:Ngoài câu chuyện trên em còn biết câu 

chuyện nào về cá heo?Câu chuyện trên muốn nói 

lên điều gì? 

 Chốt ý,rút ý nghĩa truyện( Ý 2 Mục tiêu 1) 

 Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài Tiếng đàn 

ba-la-lai –ca trên sông Đà. 

câu hỏi trong sgk. 

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 

theo ý hiểu của bản thân. 

 

 

 

-HS luyện đọc trong nhóm;thi 

đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc. 

 

 

 

 

Nêu ý nghĩa câu chuyện. 

 

 

 

 

 

Tiết 3:                                                       TOÁN 

 

 Bài 31(31)               LUYỆN TẬP CHUNG 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Biết mối quan hệ giữa 1 với
10

1
; 

10

1
và 

100

1
;
100

1
và

1000

1
 

2.Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.Giải bài toán  liên quan đến trung bình 

cộng. 

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. 

II.Đồ dùng:   -Bảng con,bảng nhóm. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC 

1.Bài cũ: -2HS lên bảng làm  2 ý còn lại của bài tập 2trang 

31.1 HS làm bài tập3. 

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS .Nhận xét chữa 

bài trên bảng. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

 

3 HS lên bảng .Lớp nhận xét ,chữa 

bài. 

 

 

. 
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      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập: 

 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr32sgk. 

 Bài 1: Hướng dẫn HS làm ý a: 

+Ta có: 1: 
10

1
=1 x 

1

10
=10 .Vậy 1 gấp 

10

1
  10 lần. 

Tương tự các ý còn lại cho HS  làm vào.Gọi một số HS trả 

lời miệng.Nhận xét bổ sung. 

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa 

bài.GV nhận xét ,bổ sung. 

 Đáp  án đúng: 

a)x =
10

1
;b)x =

35

24
; c) x =

5

4
;  d) x  = 

7

2
 

Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm bài 

vào vở.1 HS làm bảng nhóm. 

Bài giải: 

Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào bể được là: 

(
15

2
+

5

1
):2 =

6

1
(bể) 

Đáp số: 
6

1
(bể) 

    2.4.Củng cố dăn dò 

 Hệ thống bài. 

 Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

  

 

 

Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ 

sung. 

 

 

 

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng 

lớp. 

 

 

 

  

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa 

bài trên bảng nhóm. 

 

 

 

 

 

Đọc yêu cầu bài 4. 

  

 

Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ 

 

 Bài 7(7):               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI. 

   

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : 

 

1. Biết Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930.Nguyễn Ái Quốc là 

người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng. 

2. Bước đầu biết Đảng ra đời  là  một sự kiện lịch sử trọng đại,đánh dấu  thời kì cách mạng 

nước ta có sự đúng đắn,giành nhiều thắng lợi to lớn. 
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3. Tin tưởng,tựu hào về Đảng,Bác Hồ. 

 

II.Đồ dùng Ảnh trong sgk.Tư liệu lịch sử Đảng. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:  

 

+HS1:Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để làm gì? 

+H S2:Quyết tâm ra đi tìm đường của NTT biểu hiện ra sao sao? 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu về việc thành lậpĐảng bằng hình thức thảo 

luận nhóm theo các câu hỏi: 

+Tìm hiểu lí do tổ chức hội nghị thành lập Đảng? 

+Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong Hội nghị thành lập 

Đảng? 

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ 

sung. 

 Kết luận:Từ tháng 6 đến tháng 9/1929 ở VN lần luợt 

xuất hiện 3 tổ chức Cộng Sản Đảng. Ngày 3/2/1930 Hội 

nghị  Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã  thống nhất ba 

tổ chức Đảng 

Hoạt động3:  Tìm hiểu ý nghĩa của việc thành lập Đảng bằng thảo 

luậncả lớp.Gọi một số HS phát biểu.Nhận xét,bổ sung. 

 Kết Luận:Ý nghĩa cảu việc thành lập Đảng:cách mạng VN 

có một tổ chức tiên phong lãnh đạo,đưa cuộc đấu tranh 

của nhân dân ta theo con đường đúng đắn. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài  

 Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk 

 Nhận xét tiết học. 

 

-2HS  lên bảng trả lời. 

-Lớp nhậnn xét bổ sung 

 

 

 

HS theo dõi 

 

-HS thảo đọc sgk, thảo luận 

nhóm.đại diện nhóm báo cáo 

Các nhóm  khác  nhận xét,bổ 

sung.thống nhất ý kiến. 

Nhắc lại kết luận. 

 

 

 

 

 

 

-HSthảo luận trả lời.Nhận xét 

bổ sung.. 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại KL trong sgk 

                                                            

Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC 

  

Bài4(T7)                                  NHỚ ƠN TỔ TIÊN (TIẾT 1) 
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I.Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức:Biết  được những biểu hiện của lòng biế ơn tổ tiên 

2. Kĩ năng:Biết được những việc cần làm để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên. 

3. Thái độ:Tự đánh giá bản thân  đối chiếu với những việc cần làm để bày tỏ lòng biết ơn tổ 

tiên. 

II.Đồ dùng::              1.    Tranh minh hoạ truyện Thăm mộ. 

2.    Bảng con. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài cũ: 

-Gọi một số HS  trình bày kế hoạch vượt khó của bản thân. 

   +GV nhận xét,bổ sung. 

Bài mới: 

Hoạt động 1:Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ,thảo luận các 

câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét. 

 Kết luận:Ai cũng có tổ tiên,gia đình,dòng họ.Mỗi người cần 

phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm 

cụ thể. 

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu bài1 bằng hoạt 

động cá nhânGhi những ý mình chọn vào bảng con.GV gọi một số 

HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lý do.Nhận xét 

bổ sung. 

 Kết luận:Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng 

nhưnhgx việc làm cụ thể,phù hợp với khả năg như các việc a,c,d,đ 

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS tự liên hệ bản thân bằng hoạt động 

cá nhân.Gọi một số kể những việc đẫ làm thể hiện lòng biết ơn tổ 

tiên trược lớp.GV nhận xét khen ngợi những HS  biết thể hiện tổ 

tiên bằng những việc làm cụ thể,thiết thực. 

 Kết luận: Ghi nhớ(trang 14 sgk). 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS  sưu tầm tranh ảnh,nói về ngày giỗ tổ Hùng 

Vương..Tìm hiểu các truyền thống tôt đẹp của gia đình,dòng 

họ. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

- Một số HS trình bày . 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 

-HS đọc và thảo luận nôi 

dung truyện Thăm mộ. 

 

 

 

-HS suy nghĩ ghi ý chọn ra 

bảng con.Giải thích lí do về 

từng việc làm cụ thể,. 

 

 

 

-HS liên hệ bản thân,kể trước 

lớp. 

 

 

-Đọc ghi nhớ trong sgk. 

 

HS nhắc lại ghi nhớ trong 

sgk. 

 

 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

 Gìéïê: âttêí://ñññ.àÛcebééå.cém/áìéïêí/tÛãlãeïtãeïâécvÛtâcí/ 
 

    Thứ ba, Ngày soạn:2 tháng 10 năm 2011 

             Ngày dạy:4 tháng 10 năm 2011 

Tiết 1:                                                       TOÁN 

Bài32(32):                   KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân. 

2. Biết đọc,viết số thập phân dạng đơn giản. 

3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng   -GV:Bảng phụ 

                   -HS:bảng con 

 III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước. 

                         -Gọi một số HS nhắcKN về phân số TP 

2.Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Hình thành khái niệm ban đầu về số thập phân bằng 

hoạt động cả lớp: 

+ GV treo bảng phụ kẻ bảng như sgk.Cho HS nhận xét từng 

hàng ở phần a .Giới thiệu cho HS :0m1dm là 1dm;1dm=
10

1 m;   

         
10

1 m còn được viết thành 0,1m 

+Tương tự với các hàng còn lạicho HS nêu. 

 Chốt NX(sgk tr 34) 

+Hướng dẫn tương tự với ý b. 

 Chốt NX (tr35 sgk) 

+GV cho HS đọc lại các số thập phân vừa hình thành:0,1; 0,01; 

0,001; 0,5; 0,07;   0,009 

Hoạt động3  : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập: 

Bài 1: Yêu cầu HS nhìn sgk đọc các số thập phân trên tia số 

trong nhóm đôi.GV vẽ cáctia số lên bảng,chỉ tia số,gọi HS đọc 

trên bảng lớp. 

Bài 2:Hướng dẫn mẫu như sgk.tr 35.Cho HS làm 1 số vào bảng 

con,nhận xét.Các số còn lại cho HS làm vở.Gọi HS chữa bài trên 

bảng lớp 

Đáp án đúng:a)5dm = 
10

5
m = 0,5m; 2mm = 

1000

2
m =0,002m 

-1HS lên bảng làm bài.Lớp 

nhận xét ,bổ sung. 

-Một số HS nhắclại KN về 

phân số TP> 

 

 

 

-HS theo dõi ,nhắc lại. 

 

-Nhắc lại phần nhận xét trong 

sgk. 

 

 

 

 

 

-Đọc lại các số thập phân 

 

 

 

 

-HS đọc số thập phân trên tia 

số. 
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4g = 
1000

4
kg =0,004kg;              b)3cm =

100

3
m =0.03m;       

         8mm =
1000

8
m =0,008m;         6g =

1000

6
kg =0,006kg. 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS làm bảng con,làm 

vở;Chữa bài. 

 

 

 

 

 

 

-HS nhắc lại các nhận xét 

trong sgk. 

 

Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ 

 

Bài7(7): (Nghe-Viết)               DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG 

 

 I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 

 2. Tìm được vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống trong đoạn thơ 

 * GDBVMT:GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh quê hương, có ý thức bảo vệ 

môi  

                         trường xung quanh. 

II.Đồ dùng:      1. Bảng phụ,bảng con. 

     2. Vở bài tập Tiếng Việt. 

 III..Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:tưởng tượng;ước. 

  -GV nhận xét. 

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả: 

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác. 

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài: 

 +Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của dòng kinh quê hương? 

 GDMT: Em cần làm gì để bảo vệ những cảnh đẹp 

đó? 

Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(mái xuồng,giã 

 

-HS viết bảng con. 

 

-HS theo dõi bài viết trong sgk. 

Thảo luận nội dung đoạn viết. 

-Liên hệ phát biểu. 

 

-HS luyện viết từ tiếng khó vào 

bảng con 

-HS nghe viết bài vào vở. 

Đổi vở soát sửa lỗi. 
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bàng,ngưng lại,lảnh lót…) 

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi. 

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều. 

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả. 

Bài2(tr66 sgk):Cho HS trao đổi nhóm đôi,làm vở bài tập.Gọi 

HS trả lời.Nhận xét,bổ sung. 

Đáp án đúng-:Vần thích hợp điền vào dấu … là: iêu 

Bài 3(tr 66sgk):Tổ chức cho HS  lần lượt ghi những từ cần 

điền vào bảng con.GV nhận xét,chốt lời giải đúng: 

Đáp án đúng:Các từ cần điền là:kiến;tía;mía 

 Hỗ trợ:giải nghĩa các câu thành ngữ. 

 Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài,liên hệ GD HS 

 Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS lần lượt làm các bài tập: 

 

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi 

vở chữa bài . 

 

 

 

HS suy nghĩ ghi từ cân điền vào 

bảng con.  

 

 

 

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu 

thanh  các tiếng chứa iê,ia 

 

Tiết 3:                                             KHOA HỌC 

 

Bài13(13):                 PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT. 

 

         I.Mục đích yêu cầu: 

 1.     HS biết nguyên nhânvà cách  phòng bệnh sốt xuất huyết. 

 2.     GD HS có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.  

  * GDBVMT: - Quan hệ con người với môi trường. 

 * GDKNS:   -Kỹ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường xung  

             quanh nơi ở. 

II. Đồ dùng: 

                  -Thông tin trong trang28,29sgk. 

                  -Phiếu HT 

         III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1..Bài cũ : 

+HS1:Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét? 

+HS2: Nêu cách phòng tránh bệnh sốt rét? 

 GV nhận xét,ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

 

- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận 

xét,bổ sung. 

 

 

-HS theo dõi. 
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Hoạt động2: Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết 

bằng hoạt động cá nhân với các thông tin trong sgk.Gọi một số 

HS trả lời.GV nhận xét,bổ sung. 

 Kết Luận:Bệnh sốt xuất huyết do một loại  vi rút gây 

ra.Muỗi vằn là con vật trung  gian lây truyền bệnh. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu về cách phòng bệnh sốt xuất huyết 

bằng thảo luận nhóm với các câu hỏi trong PHT: 

Câu 1:Nêu những việc  nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết? 

Câu 2:Gia đình em thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và 

bọ gậy. 

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo  luận.Các nhóm 

khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét. 

 Kết Luận:Cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là 

giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.diệt muỗi, 

bọ gậy và tránh để muỗi đốt.Cần có thói quen ngủ màn 

kể cả ban ngày. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài  

 Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS đọc các thông tin trong 

sgk,phát biểu.Thảo luận  thống 

nhất ý kiến. 

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ 

trên. 

 

-HS thảo luận nhóm.Đại diện 

nhóm trả lời.Lớp nhận xét, bổ 

sug.thống nhất ý  kiến. 

 

 

 

-Nhắc lại kết luận của hoạt động 

trên. 

 

 

 

 

-HS đọc mục Bạn cần biết trang 

29 sgk. 

                                                                     

 

Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài13(13):                        TỪ NHIỀU NGHĨA. 

       I.Mục đích yêu cầu: 

1. HS nhận biết kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa. 

                  2   Phân biệt được nghĩa gốc,nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong một số câu 

văn.Tìm đựoc ví dụ về sự chuyển nghĩa của một số từ chỉ bộ phận cơ thể người. 

                  3.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. 

            II. Đồ dùng: -GV:Bảng phụ 

                             -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

                                           III.       .Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ : -HS1:đặt câu phân biệt từ đồng âmBT2 tiết trước. 

-HS 2:Nêu ghi nhớ về từ đồng âm. 

-GV nhận xét,ghi điểm. 

 

2 HS lên bảng.Lớp nhận 

xét bổ sung. 
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2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét: 

Bài1:Tổ chức cho HS dùng bút chì nối từ với nghĩa đúng.Gọi một 

HS nối trên bảng phụ.Nhận xét. 

Lời giải đúng:Tai-nghĩa a;răng-nghĩa b; mũi- nghĩa c 

Bài 2:Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi phát biểu.GV nhận xét. 

 Lời giải đúng : +Răng của chiếc cào không dùng để nhai như răng 

của người và động vật được. 

+Mũi của chiếc thuyền không dùng để ngửi được. 

+Tai của cái ấm không dùng để nghe được. 

Bài 3:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,giải thích. 

Lời giả đúng: 

+Nghĩa của từ răng ở BT1 và BT 2 giống nhau :đều chỉ vật 

nhọn,sắc,sặp đều nhau thành hàng. 

+Nghĩa của từ mũi ở BT 1 và BT 2 giống nhau:cùng chỉ bộ phận có 

đầu nhọn nhô ra phía trước. 

+Nghĩa của từ tai ở BT 1 và BT2 giống nhau:cùng chỉ bộ phận mọc 

ở 2 bên,chìa ra như cái tai. 

 Chốt ý rút ghi nhớ sgk. 

Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài luyện tập. 

Bài 1:Yêu cầu HS làm bài vào vở BT:Gạch 1 gạch dưới những từ 

mang nghĩa gốc,2 gạch dưói nhũng tữ mang nghĩa chuyển.Gọi một 

HS Gạch trên bảng phụ.GV nhận xét,bổ sung. 

Bài 2:Chia 3 tổ,mỗi tổ tìm VD với 1 từ vào bảng nhóm 

Nhận xét ,bổ sung bài trên bảng nhóm.Tuyên dương nhóm tìm được 

nhiều  từ. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Dặn HSlàm lại BT 2 vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS theo dõi. 

 

-HS lần lượt làm các bài 

tậpnhận xét. 

-HS làm vở.1HSlàm bảng 

nhóm. 

 

-HS trao đổi nhóm.,phát 

biểu. 

 

 

 

-HS trao đổi nhóm.Một số 

HS giải thích.Lớp nhận 

xét,bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

HS làm bài tập luệyn  tập. 

-HS làm vở.1HS làm trên 

bảng phụ.Nhận xét,thống 

nhất ý kiến. 

-HS Làm bảng nhóm.Nhận 

xét,bổ sung. 

 

 

-HS nhắc lại ghi nhớ. 

 Tiết  5: Kỹ thuật NẤU CƠM ( Tiết 1 ) 

I . MỤC TIÊU : 

-Biết cách nấu cơm.  

-Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. 

II . CHUẨN BỊ : 

- Gạo tẻ . 
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- Dụng cụ : Nồi nấu cơm , bếp, dụng cụ đong gạo, rá, chậu để vo gạo, xô … 

- Phiếu học tập  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động:  - HS hát 

2. Bài cũ:  

“Chuẩn bị nấu ăn .” 

+ Hãy nêu các công việc cần 

thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn 

? 

+ Khi tham gia giúp đỡ gia 

đình chuẩn bị nấu ăn, em đã 

làm những công việc gì và 

làm như thế nào ? 

- Nhận xét, tuyên dương 

 

 

- 2 HS nêu 

- HS nhận xét  

3. Giới thiệu bài mới:   

Nêu mục tiêu bài "Nấu cơm" - HS nhắc lại  

4. Phát triển các hoạt động:  

 

 

 Hoạt động 1 : Tìm 

hiểu các cách nấu cơm 

ở gia đình  

Hoạt động  nhóm , lớp 

+ Hãy kể tên các dụng cụ và 

nguyên liệu cần chuẩn bị để 

nấu cơm bằng bếp đun ? 

- HS nêu . 

- GV chốt ý : Có 2 cách nấu 

cơm : 

+ Bằng soong hoặc nồi trên 

bếp ( bếp củi, bếp ga, bếp dầu 

,..) 

+ Bằng nồi cơm điện 

 

- GV nêu vấn đề : 

+ Nấu cơm bằng soong, nồi 

trên bếp đun và nấu cơm bằng 

nồi cơm điện như thế nào để 

cơm chín đều, dẻo ? 

+ Cách 1 : Phải giảm nhỏ lửa 

khi nước đã cạn để cơm chín 

đều, dẻo, không có mùi khê, 

mùi cháy  

+ Cách 2 : Không cần phải 
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+ Hai cách nấu cơm trên có 

những ưu, nhược điểm gì và 

có những điểm nào giống, 

khác nhau nhau ? 

 

giảm nhỏ lửa, khi cạn nước , 

cơm chín đều, dẻo, không bị 

khô hoặc nhão . 

+ Ưu : Cả 2 cách đều cho cơm 

chín, dẻo  

+ Nhược :  

Cách 1 : Cơm dễ bị nhão, khét 

,.. 

Cách 2 : Phụ thuộc vào nguồn 

điện  

 Hoạt động 2 : Tìm 

hiểu cách nấu cơm 

bằng soong, nồi trên 

bếp  

Hoạt động nhóm 

- GV giới thiệu phiếu học tập  - HS đọc mục 1 và quan sát H 3 

/ SGK và liên hệ thực tiễn nấu 

cơm ở gia đình  

1. Kể tên các dụng cụ, nguyên 

liệu cần chuẩn bị để nấu cơm 

bằng bếp đun  

 

2. Nêu các công việc chuẩn bị 

nấu cơm bằng bếp đun và 

cách thực hiện  

 

3. Trình bày cách nấu cơm 

bằng bếp đun  

 

4. Theo em, muốn nấu cơm 

bằng bếp đun đạt yêu cầu 

(chín đều, dẻo) , cần chú ý 

nhất khâu nào ? 

 

5. Nêu ưu , nhược điểm của 

cách nấu cơm bằng bếp đun  

 

6. Trong 2 cách nấu cơm, em 

sẽ chọn cách nào ? Tại sao ? 

 

- GV lưu ý  HS cách nấu cơ 

bằng bếp đun : 

+ Nên chọn nồi có đáy dày để 

cơm không bị cháy và ngon 

- HS lắng nghe . 
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cơm . 

+ Cho lượng nước vừa phải 

+ Nước sôi mới cho gạo vào 

thì cơm sẽ ngon hơn . 

+ Lúc đầu phải đun lửa to, 

đều . Khi nước cạn phải giảm 

lửa  thật nhỏ ( hoặc phải cời 

than cho đều … ) 

- GV thực hiện các thao tác 

nấu cơm bằng bếp đun  

- HS quan sát  

*  Hoạt động 3 : Củng cố  

- GV  hình thành ghi nhớ  

4. Tổng kết- dặn dò : 

- Chuẩn bị : “Nấu cơm . “( 

Tiết 2) 

- Nhận xét tiết học . 

            Hoạt động cá nhân , 

lớp 

- HS  nhắc lại  . 

 

- Lắng nghe 

 

                                                    Thứ tư,Ngày soạn:3 tháng 10 năm 2011 

    Ngày dạy:  5 tháng 10 năm 2011 

 

  Tiết 1:                                                        KHOA HỌC 

Bài14(14):                                     PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO 

        I.Mục đích yêu cầu: 

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh viêm não 

       2. Biết cách phòng tránh bệnh viêm não 

 GDMT: Dọn vệ sinh môi trường,tiêu diệt muỗi,ngăn chặn không cho muỗi sinh sản 

và đốt người. 

II.Đồ dùng:                  -Hình trang 30,31 sgk 

                     -Bảng con. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

       -HS 1:Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt huất huyết? 

-HS2: Nêu cách phòng bệnh sốt xuất huyết.? 

GV nhận xét ghi điểm. 

      2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

 

-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận 

xét bổ sung. 
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Hoạt động2: Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh viêm não bằng 

hình thức trò chơi Ai nhanh ai đúng:GV nêu câu hỏi trang 30 

sgk,HS ghi câu trả lời vào bảng con 

+GV nhận xét chốt ý đúng:1-c;  2-d;  3-b;  4-a. 

+Cho HS thảo luận  nhóm:Nêu những nguyên nhân gây bệnh 

viêm não mà em biết? 

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,các nhóm khác 

nhận xét bổ sung.GV nhận xét chốt ý: 

 Kết Luận:Nguyên nhân gây bệnh viêm nãolà do một loại 

vi rút  có trong máu gia súc,chim,chuột ,khỉ…gây 

ra.Muỗi là con vật trung gian lâyb truyền bệnh. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu cách phòng bệnh viêm não bằng hoạt 

động thảo luận nhóm theo câ hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm 

trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.. 

Kết Luận:(LGGDMT): Cách  phòng bệnh viêm não tốt nhất là 

giữ vệ sinh nhà ở và  môi trường xung quanh;không để ao 

tù,nước đọng,diệt muỗi,diệt bọ gậy bằng những việc làm cụ thể 

như: 

+Phát quang bụi rậm,tổng vệ sinh. 

+Chôn kín rác thải,dọn sạch những nơi có nước đọng,ao tù,lấp 

vũng nước,thả cá để chúng ăn bọ gậy… 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

-HS  đọc sgk,ghi câu trả lời 

vào bảng con.Thống nhất ý 

kiến. 

 

 

 

HS  thảo luận nhóm,Trình bày 

kết quả trước lớp,Nhận xét,bổ 

sung,thống nhất ý kiến. 

 

 

 

-HS thảo luận nhóm.Trình bày 

kết quả thảo luận. 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại mục Bạn cần biết 

trong sgk. 

 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài33(33):                      KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (Tiếp theo) 

I.Mục đích yêu cầu: 

 1.    HS biết cấu tạo của số thập phân có phần nguyên và phần thập phân 

                   2.    Rèn kĩ năng đọc viết số thập phân dạng đơn giản thường gặp. 

                   3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:               

    -Bảng phụ 

 

           III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
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1. Bài cũ : 

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 3 tiết trước(treo bảng phụ chép nội 

dung BT). 

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS 

   -GV nhận xét bài trên bảng ,ghi điểm. 

2. Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2. Giới thiệu cấu tạo của số thập phân có phần 

nguyên và phần thập phân 

 +Kẻ bảng như sgk.Yêu cầu HS nhận xét từng  hàng trong bảng 

+ Giới thiệu 2m7dm=2
10

7
m được viết thành 2,7m:đọc là hai phẩy 

7mét ,có phần nguyê là 2 phần thập phân là 7. 

 GV chốt ý,rút nhận xét trang(36 sgk) 

Hoạt động3:Luyện tập 

-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr37: 

Bài 1: Cho HS đọc trong nhóm đôi.GV viết các số lên bảng gọi 

một số HS đọc nêu phần nguyên và phần thập phân của từng số 

thập phân trong BT 1 

Bài 2:   Tổ chức cho HS viết 1 số vào bảng con,nhận xét.Các số 

còn lạicho HS viết vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.GV nhận 

xét,cho HS đọc lại các số viết được. 

 Lời giải:5
10

9
=5,9 :năm phẩy chín      

82
100

45
=82,45  tám hai phẩy bốn mươi lăm          

810
1000

225
=810,225  tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm các bài tập3 sgk tr 37 vào vở ở nhà. 

 Nhận xét tiết học. 

 

-1HS lên bảng.làm bài. 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

  

 

 

 

HS theo dõi,nhận xét. 

Đọc các phân số. 

 

 

  

-Đọc lại  nhận xét trong sgk. 

 

 

-HS đọc  trong nhóm,đọc 

trước lớp. 

 

 

 

-HS nhắc lại  viết  và đọc 

các số thập phân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhắc lại nhận xét trong sgk. 

 

Tiết 3                                                     KỂ CHUYỆN 

 Bài 7(7) :                                     CÂY CỎ NƯỚC NAM 

I.Mục đích yêu cầu: 
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1.HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và bước đầu kể lại được 

toàn bộ câu chuyện. 

-Hiểu nội dung chính của từng đoạn;Hiểu ý nghĩa của câu chuyện:Khuyên người ta yêu 

quý thiên nhiên,biết yêu quý từng ngọn cỏ,lá cây. 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 

 GDMT: GD HS  yêu quý môi trường thiên nhiên,bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ câu chuyện 

                      -Ảnh (vật thật)cam thảo ,bụi sâm nam,cây đinh lăng. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể theo yêu cầu tiết trước.GV nhận 

xét,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học. 

      2.2.Giáo viên kể:: 

-GV kể lần1,ghi lên bảng tên một số loại cây: cam thảo,sâm 

nam,đinh lăng.cho HS quan sát tranh ảnh ,vật thật một các loại cây 

trong chuyện.Giải nghĩa một số từ  khó (trưởng tràng,dược sơn) 

-GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ. 

       2.3.Hướng dẫn HS kể::Hướng dẫn HS đọc các yêu cầu trong sgk. 

 GV hỗ trợ :Dán băng giấy ghi nội dung chính của  từng tranh: 

Tranh 1:Tuệ Tĩnh giảng cho học tròvề cây cỏ nước Nam. 

Tranh 2:Quân dân nhà Trần tập luyện chuẩn bị chống quân Nguyên 

Tranh 3:Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta. 

Tranh4:Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu. 

Tranh 5:Cây cỏ nước Nam đã góp  binh sĩ thêm khoẻ mạnh. 

Tranh 6:Tuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuôc Nam. 

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu 

chuyện. 

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm. 

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt 

câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn 

kể.GV nx đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện 

 GDMT:Nhắc nhở HS  phải biết yêu quý cây cỏ xungquanh.Có 

ý thức bảo vệ sưu tầm những cây có tác dụng làm thuốc 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 Liên hệ: Em kể tên một số loại cây cỏ có tác dụng làm thuôc 

Một số HS kể.Lớp nhận 

xét,bổ sung. 

 

 

 

 

-HS nghe, quan sát tranh 

 

 

 

 

-HS đọc các yêu cầu 

trong sgk.Nêu nội dung 

chính của mỗi bức tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

-HS tập kể trong 

nhóm.Trao đổi về nội 

dung,ý nghĩa câu chuyện. 
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mà em biết? 

 Nhận xét tiết học.  

 Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện nói về 

quan hệ giữa con người với thiên nhiên. 

 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC  

 Bài 14(14):       TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Đọc trôi chảy,lưu loát bài thơ,ngắt nhịp hợp lý theo thể thơ tự do 

2.   Hiểu ý nghĩa  bài:Bài thơ ca ngợi cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng 

với tiếng đàn ba-la-ai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn 

thành. 

            - Đọc thuộc hai khổ thơ. 

  3.  Giáo dục:Cảm nhận được sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên,yêu thiên 

nhiên. 

II.Đồ dùng  -Tranh minh âéÛï bài học 

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ đầu. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Những người bạn tốt”Trả lời 

câu hỏi 1,2,3 sgk tr65 

 NX,đánh giá,ghi điểm. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ. 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ kết hợp giải nghĩa 

từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :ba-la-lai-ca;sông Đà;bỡ 

ngỡ,công trình. 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc chậm rãi,ngân nga,thể 

hiện niềm xúc động của tác giả. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 

trong sgk tr70 

 Hỗ trợ: Giải thích”biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên”:Con 

người đắp đập ngăn sông,tạo thành hồ nước mênh mông tựa 

-3 HS lên bảng,đọc,trả lời 

câu hỏi. 

-Lớp NX,bổ sung. 

 

-HS quan sát tranh,NX. 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp khổ 

thơ. 

-Luyện đọc tiếng từ và câu 

khó. 

Đọc chú giải trong sgk. 

-HS nghe,cảm nhận. 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả 

lời câu hỏi trong sgk,NX bổ 

sung,thống nhất ý đúng. 
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biển giữa một vùng đất cao . 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ1 

hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng. 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng khổ 

thơ1 trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng  trước 

lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá. 

     3.Củng cố-Dặn dò: 

 Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài 

thơ?Nhận xét bổ sung chốt ý nghĩa bài thơ. 

  Nhận xét tiết học. 

 Dặn HS luyện đọc học thuộc cả bài thơ ở nhà. 

 

 

-Học sinh luyện đọc trong 

nhóm.Thi đoc diễn cảm  

trước lớp.Nhận xét bạn đọc. 

 

 

 

HS liên hệ phát biểu ,nêu ý 

nghĩa bài thơ. 

 

 

        Thứ năm,Ngày soạn:5 tháng 10 năm 

2011 

                           Ngày dạy:6 tháng 10 năm 

2011 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

Bài 34(34):    HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN-ĐỌC,VIẾT SỐ THẬP PHÂN 

I.Mục đích yêu cầu: 

  1 .   Biết tên các hàng của số thập phân. 

  2 .  Đọc viết số thập phân;chuyển các số thập phân thành hỗn sốcó chứa phân số thập phân. 

  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  Bảng  lớp kẻ bảng như sgk. 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : 

+1HS lên bảng  bài tập 3 tiết trước. 

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS. 

-GV nhận xét. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2.  Giới thiệu các hàng,giá trị của các chữ số ở các hàng 

và cách đọc ,viết số thập phân bằng hoạt động cả lớp theo thứ tự như 

sgk trang. 37 

 Rút kết luận trang 38 sgk. 

 

- 1HS  lên bảng.Lớp nhận 

xét bổ sung. 

 

 

 

-HS theo dõi. 

 

-HS theo dõi,nhận biết. 

Đọc KL trong sgk 
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Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập 

Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi  đọc nhóm đôi.GV ghi các phân số 

lên bảng.Gọi HS đọc và nêu  giá trị của từng chữ số trong các hàng 

của từng số. 

 Lời giải:  

a) 2,35: Đọc là: hai phẩy ba mươi lăm.Số 2,35 có phần nguyên 

là 2,phần thập phân là 
100

35
 

b) 301,80:Đọc là:ba trăm linh một phẩy tám mươi.Số 301,80 có 

phần nguyên là 3;phần thập phân là 
100

80
 

c) 1942,54;Đọc là:một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm 

mươi tư.Số 1942,54 có phần nguyên là1942,phần thập phân 

là
100

54
 

d) 0,032:Đọc là:không phẩy không trăm ba mươi hai.Số 0,032 

có phần nguyên là 0,phần thập phân là
1000

32
 

Bài 2 GV đọc  các số HS viết vào bảng con(ý a,b) .Nhận xét 

 Lời giải:  a)5,9           b)24,18 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

 Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3, trong sgk 

 .Nhận xét tiết học. 

 

 

 

 

HS đọc trong nhóm.đọc 

trên bảng,nêu giá trị các 

chữ số trong số thập phân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS viết số vào bảng con. 

 

-HS nhắc lại KL trong sgk. 

 

Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN 

 

 Bài 13(13)                     LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

         1.  Xác định các phần mở bài,thân bài,kết bài trong bài văn tả cảnh. 

               2.  Hiểu mối liên hệ giữa các câu  và biết cách viết câu mở đoạn 

        *    GDMT:Cảm nhận vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.GD bảo vệ môi trường sạch đẹp. 

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt. 

III.Các hoạt động: 

 

1.Bài cũ :+Gọi  HS đọc dàn bài bài văn tả cảnh sông nước. 

        + GV nhận xét. 

 

Một số HS đọc lại dàn ý bài tả 
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2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập nhận xét. 

Bà1: Yêu cầu HS đọc thầm bài văn,thảo luận trả lời các câu hỏi 

trong sgk.GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải đúng. 

 Lời giải: 

a) Mở bài:Câu mở đầu 

   Thân bài:gồm 3 đoạn tiếp theo ,mỗi đoạn tả một đặc điểm của 

cảnh. 

  Kết bài:Câu văn cuối. 

b)Các đoạn trong phần thân bài: 

+Đoạn 1:Tả sự kì vĩ của cảnh Hạ Long. 

+Đoạn 2:Tả vẻ duyên dáng của vịnh Hạ Long. 

+Đoạn 3:Tả những nét riêng biệt,hấp dẫn của Hạ Long qua mỗi 

mùa. 

c)Các câu văn in đậm có vai trò mở đầu cho mỗi đoạn,nêu ý bao 

trùm toàn đoạn.Xét toàn bài,những câu văn đó còn có tác dụng 

chuyển đoạn,nối kết các đoạn với nhau. 

 GDMT:Hạ Long là một  vùng thên nhiên tuyệt đẹp chúng 

ta cần phải bảo vệ và giữ gìn. 

Bài 2:Yêu cầu HS đọc lướt  các đoạn văn chọn câu thích hợp.Gv 

nhận xét chốt lời giải đúng. 

 Lời giải:   

+Đoạn 1: điền câu b 

+Đoạn 2: điền câu c 

Bài 3: Tổ chức cho HS chọn viết câu mở đoạn  vào vở,2 HS viết 

vào bảng nhóm.Gọi HS đọc,GV nhận xét,nhận xét bài trên bảng 

nhóm.Tuyên dương những HS có câu hay và đúng. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

cảnh sông nước tiết trước. 

 

 

-HS theo dõi 

 

 

 

 

-HS đọc thầm bài văn,thảo 

luận trả lời các câu hỏi trong 

sgk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS nêu câu mở đoạn mình 

chọn.Nhận xét,bổ sung thống 

nhất ý đúng. 

 

 

-HS viết câu văn vào vở.2 HS 

viết vào trên bảng nhóm. 

-Nhận xét chữa bài. 

 

 

HS nhắc lại dàn ý chung của 

bài văn tả cảnh. 

  

   

 

             Tiết 5:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 14(14):           LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA. 
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I.Mục đích yêu cầu: 

1.  HS nhận biết được nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. 

2.   Đặt được câu để phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ 

3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. 

II.  Đồ dùng:                  -Bảng phụ 

                     -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :HS1:tìm VD với 1 từ ở BT 2 

tiết trước. 

                         -HS2:Nhắc lại ghi nhớ về từ 

nhiều nghĩa. 

           -GV nhận xét ghi điểm. 

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu 

yêu cầu tiết học 

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài 

tập luyện tập: 

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho 

HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng 

phụ:Dùng bút chì nối từ chạy trong các câu cột 

A với nghĩa thích hợp ở ncột B. 

 Lời giải đúng: 

+Câu 1: Bé chạy lon ton trên sân: (d) Sự di 

chuyển nhanh bằng chân 

+Câu 2: Tầu chạy băngb băng trên đường 

ray:(c) Sự di chuyển nhanh của phương tiện 

giao thông. 

+Câu 3:Đồng hồ chạy đúng giờ:(a):Hoạt 

đọng của máy móc 

+Câu 4:Dân làng khẩn trương chạy 

lũ:(b):Khân rtrươngb tránh những điều không 

mayb sắp xảy đến. 

Bài 2:HS đọc các câu,suy nghĩ ghi lựa chọn 

vào bảng con. 

GV nhận xét,chốt lời giải đúng: 

Lời giải đúng: Dòng b:Sự vận động nhanh. 

- 2HS lên bảng 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

-HS theo dõi. 

 

-HS đọc yêu cầu bài  làm vào vở.Đọc kết 

quả.Nhận xét,bổ sung,Thống nhất ý kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ghi câu trả lời vào bảng con.Nhận 

xét,thống nhất ý kiến 

 

 

 

 

 

-HS đặt câu vào vở.Đọc câu,nhận xét bài trên 

bảng nhóm. 
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Bài 3: Tổ chức cho HS làm tương tự như BT 

2. 

Lời giải đúng: Từ ăn trong b câu c được dùng 

với nghĩa gốc. 

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở BT,2 HS 

viết câu vào bảng nhóm. 

VD:a)+Nghĩa 1: Em bé  đang tập đi. 

         +Nghĩa 2:Nam thích đi giày. 

      b)+Nghĩa 1:Chúng em đứng nghiêm chào 

cờ. 

        +Nghĩa 2:Hôm nay trời đứng gió. 

 Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài 

 Dặn HS VN làm lại bài tập 4 vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

                                                                    

  Thứ sáu,Ngày soạn:5 tháng 10 Năm 2011 

         Ngày dạy:7  tháng 10 năm 2011 

Tiết 2                                                       TOÁN 

Bài 35(35)                                       LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.  HS biết chuyển số thập phân thành hỗn số. 

2.  Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. 

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm,bảng con. 

        III.Các hoạt động 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng viết các 

phân số  bài tập 2 .Lớp viết vào bảng con 

GV  nhận xét, chữa bài. 

 2.Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu 

yêu cầu  

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài tập 

trang 38,39sgk: 

 

-1 HS viết trên bảng lớp.Lớp viết bảng con. 
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Bài 1: Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu HS 

làm các phân số còn lại vào vở.Gọi 3  HS lên 

bảng chữa bài.Nhận xét ,bổ sung.Yêu cầu HS 

nhắc lại cách làm. 

      Lời giải : 

 a)       
10

734
 = 73

10

4
;        

100

5608
 = 56

100

8
;      

100

605
 = 6

100

5
 

  b) 73
10

4
 =73,4 ;        56

100

8
=56,08  ;    6

100

5
 

= 6,05 

Bài 2:Tổ chức cho HS  chuyển các phân số thứ 

2,3,4 vào vở 1HS viết vào bảng nhóm.Nhận 

xét,chữa bài.Gọi HS đọc các số thập phân viết 

được. 

Đáp án đúng: 

10

834
 =83,4(đọc:Tám mươi ba phẩy bốn) 

100

1954
=19,54(đọc:mười chín phẩy năm mươi 

tư) 

1000

2167
=2,167(đọc: hai phẩy một trăm sáu 

mươi bảy) 

Bài 3:  GV hướng dẫn mẫu.Tổ chức cho HS 

lần lượt  viết các số còn lại vào bảng con.Nhận 

xét,chốt bài đúng. 

Đáp án đúng:    8,3m=803cm;  

5,27m=527cm;   3,15m=315cm 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

 Dặn HSvề nhà làm các ý còn lại của bài 

2 và bài 4(sgtr39) 

 Nhận xét tiết học. 

 

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng .Nhận 

xét,bổ sung thông nhất  kết quả. 

-Nhắc lại cách làm. 

 

 

 

 

 

 

 

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài trên bảng 

lớp,thống nhất kết quả.Đọc các số viết được. 

 

 

 

 

 

 

-HS lần lượt viết số vào bảng con.Nhận 

xét,thống nhất kết quả. 

 

 

 

 

 

Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN 
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 Bài 14(14)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH. 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

         1.  Biết chuyển một phần dàn ý (thân bài)thành đoạn tả cảnh sông nước. 

               2. Rèn kã năng viết đoạn văn tả cảnh. 

               3.  GD yêu cảnh vật thiên nhiên. 

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước. 

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc dàn bài tả cảnh sông nứơc tiết trước.  

-GV nhận xét. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS viêt đoạn văn tả cảnh sông 

nước. 

+Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. 

+GV treo bảng phụ  có dàn ý mẫu bài văn tả cảnh sông nước. 

+Hướng dẫn HS cách viết đoạn văn tả cảnh sông nước theo các 

gợi ý trong sgk 

+Yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.Một số HS viết đoạn văn vào 

bảng nhóm. 

+GV chấm vở.Cho HS nhận xét bài trên bảng nhóm. 

 Hỗ trợ:GV đọc đoạn văn mẫu cho HS  học tập: 

 Mỗi chiều,em ngồi trên thảm cỏ ven sông để hóng gió.Con sông 

hệt như một con rắn khổng lồ,xám đục màu phù sa.Buổi 

sángdòng sông thong dong sưởi nắng ấm.Đến trưa sông cảm 

thấy mệt mỏi,cần nghỉ ngơi.Chiều lộng gió,sông cuộn mình hối 

hả,cuốn phăng từng mảng lục bình,nâng các ghe xuồng lướt 

phăng theo chiều gió.Bao đời nay,tính tình của sông vẫn như 

thế.Nhởn nha vào sáng sớm,lười nhác lúc ban trưa và hấp 

tấp,hối hả khi xế chiều.  

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống  bài. 

 Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

Một số HS đọc dàn ý tả cảch 

sông nước tiết trước. 

 

 

-HS theo dõi. 

 

 

 -HS đọc thầm  yêu cầu đề 

bài.Đọc các gợi ý trong sgk. 

 

 

-HS viết đoạn văn vào vở nối 

tiếp đọc đoạn văn trước 

lớp.Nhận xét,chữa,bố sung 

đoạn văn  trên bảng nhóm. 

 

 

-Nhận  xét đoạn văn mẫu. 

 

 

 

 

 

 

-Nhắc lại cách viết đoạn văn 

trong bài văn tả cảnh. 
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Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ 

 

 Bài 7(7):                                                ÔN TẬP 

 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

1. Xác định và mô tả được vị trí của nước ta trên bản đồ. 

          2. Biết hệ thống hoá kiến thức đã học về địa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản. 

          3. Nêu tên và chỉ vị trí của một số dãy núi,đồng bằng,sông lớn của nước ta trên bản đồ. 

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam; 

                               -   Phiếu  học tập có vẽ bản đồ trống VN. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ :HS1:Chỉ trên bản đồ vùng phân bố 2 loại đất chính của 

nước ta? 

         HS2:Nêu những đặc điểm chính của rừng nước ta? 

GV nhận xét.ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết 

học. 

Hoạt động2:  Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động cá nhân với 

phiếu học tập theo yêu cầu: 

+Tô màu vào  lược đồ xác định giới hạn của nước ta. 

+Điền tên:Trung Quốc,Lào,Cam-pu-chia,Biển Đông,Hoàng 

Sa,Trường Sa. 

 GV chấm nhận xét phiếu bài làm của HS.Treo bản đồ địa 

lý VN lên bảng chỉ trên bản đò hệ thống cho HS về vị trí 

giới hạn của nước ta trên bản đồ. 

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 3 bằng hình thức tổ chức trò 

chơi:Đối đáp nhanh:Chia lớp thành 2 đội: lần lượt HS của  1 đội 

nêu tên con sông hoặc dãy núi,đội kia có nhiệm vụ chỉ trên bản 

đồ vị trí con sông hoặc dãy núi đó. 

 GV nhận xét,tuyên dương nhóm thắng cuộc. 

Hoạt động4:  Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 2 trong sgk 

Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm.Các nhóm khác 

nhận xét bổ sung 

 GV treo bảng phụ kẻ bảng thống kê như sgk lên 

 

-2HS  lên bảng trả lời.Lớp 

nhận xét bổ sung. 

 

 

 

 

HS theo dõi. 

 

 

-HS làm việc với phiếu học 

tập.Theo dõi trên bản đồ,nhắc 

lại kiến thức. 

 

 

 

 

  

-HS chơi theo hướng dẫn. 

1 HS lên chỉ trên bản đồ một 

số con sông,dãy núi chính. 
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bảng.Giúp HS điền  các kiến thức đúng vào bảng. 

+Gọi HS đọc lại bảngthống kê đã điền đúng. 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài, 

 Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau. 

 Nhận xét tiết học. 

-HS thảo luận nhóm,trình bày 

kết quả thảo luận 

 

-Đọc lại bản hệ thống kiến 

thức. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 8 

Từ 10/10/2011 đến 14/10/2011 

 

T
H

Ứ
  

MÔN 

 

BÀI DẠY 
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HAI 

 

CHÀO CỜ 

TẬP ĐỌC 

TOÁN 

LỊCH SỬ 

ĐẠO ĐỨC 

 

 

Chào cờ tuần 8 

Kỳ diệu rừng xanh 

Số thập phân bằng nhau 

Xô Viết Nghệ Tĩnh 

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2) 

 

 

 

BA 

 

TOÁN 

CHÍNH TẢ 

KHOA HỌC 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

KỸ THUẬT 

 

 

So sánh hai số thập phân 

Nghe-viết : Kỳ diệu rừng xanh 

Phòng bệnh viêm gan A 

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 

Nấu cơm 

 

 

 

TƯ 

KHOA HỌC 

TOÁN 

KỂ CHUYỆN 

TẬP ĐỌC 

ÂM NHẠC 

 

Phòng bệnh HIV/ AIDS 

Luyện tập 

Đã nghe, đã đọc 

Trước cổng trời 

Ôn hai bài hát: Reo vang bình minh, Hãy ...xanh.Nghe nhạc 

 

 

NĂM 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TỪ & 

CÂU 

MỸ THUẬT 

 

 

Luyện tập chung 

Luyện tập tả cảnh 

Luyện tập về từ nhiều nghĩa 

 

 

 

SÁU 

THỂ DỤC 

TOÁN 

TẬP LÀM VĂN 

ĐỊA LÝ 

SINH HOẠT LỚP 

 

 

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân 

Luyện tập tả cảnh 

Dân số nước ta 

Sinh hoạt lớp tuần 8 
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 Tuần 8:                                                               Thứ hai,  Ngày soạn:8 tháng 10 năm 

2011 

                                                                                                        Ngày dạy: 10 tháng 10 năm 

2011 

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC 

 Bài 15(15):                                  KÌ DIỆU RỪNG XANH 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Đọc trôi chảy toàn bài,ngắt nghỉ đúng dấu câu. 

      Hiểu:bài văn ca ngợi vẻ đẹp kì thú của rừng,tình cảm yêu mến ,ngưỡng mộ của tác giả 

đối             với vẻ đẹp của rừng. 

2. Đọc diễn cảm bài văn với giọng cảm xúc,ngưỡng mộ vẻ đẹp của rừng. 

 LGBVMT: yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.có ý thức bảo vệ rừng và  chăm sóc cây 

xanh. 

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học. 

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: gọi HS đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông 

Đà.Trả lời các câu hỏi trong sgk. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ 

      2.2.Luyện đọc: 

-Gọi HS khá đọc bài.NX. 

-Chia bài thành 3đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn 

kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk). 

 Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn(loanh quanh,sắc 

nắng,vàng rợi…) 

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng thể hiện cảmm xúc trước vẻ 

đẹp của rừng. 

       2.3.Tìm hiểu bài: 

3 HS lên bảng.Lớp nhận xét.bổ 

sung.  

 

HS quan sát tranh,NX. 

 

-1HS khá đọc toàn bài. 

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn. 

Luyện phát âm tiếng phiên âm 

nước ngoài 

Đọc chú giải trong sgk. 

 

-HS nghe,cảm nhận. 
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 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu 

hỏi 1,2,4 trong sgk. 

 Hỗ trợ HS câu 4 liên hệ giáo dục môi trường: Chúng 

ta cần làm gì để bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của rừng?Em có 

thể làm gì góp phần làm cho môi trường quang em thêm 

tươi đẹp? 

+Chốt ý,rút nội dung bài(mục tiêu 1 ) 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm: 

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 

hướng dẫn đọc. 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi 

đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá     

3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài,GD HS bảo vệ ,chăm sóc cây 

xanh.Có ý thức ngăn chặn việc phá rừng bừa bãi. 

 Nhận xét tiết học. 

 Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài Trước cổng 

trời.. 

 

-HS đọc thầm thảo luận trả lời 

câu hỏi trong sgk. 

-HS thảo luận ,phát biểu câu 

4theo ý hiểu của bản thân.Liên 

hệ phát biểu.Thống nhất ý đúng. 

 

 

 

-HS luyện đọc trong nhóm;thi 

đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc. 

 

 

 

HS liên hệ bản thân. 

 

Tiết 3:                                                       TOÁN 

 

 Bài 36(36)               SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Biết  khi viết thêm (hoặc xoá đi)số 0 ở bên bên phải phần thập phân của số thập phân thì 

giá trị của số thập phân không thay đổi. 

2.Tạo ra các phân số bằng nhau bằng cách thêm hoặc bớt số 0 ơ bên phải phần thập phân của 

số thập phân 

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. 

II.Đồ dùng:     -Bảng con,bảng nhóm. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ: -2HS lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước. 

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS .Nhận xét chữa 

bài trên bảng. 

2.Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

      2.2.Giới thiệu số thập phân bằng nhau: 

1 HS lên bảng .Lớp nhận xét ,chữa 

bài. 

 

 

. 
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+Hướng dẫn HS làm các ví dụ  a trong sgk trang 40. 

+ Yêu cầu HS nhận xét  qua ví dụ,GV chốt ý rút nhận xét 

(mục b) sgk trang 40. 

+Lấy thêm ví dụ.Chẳng hạn:3,4=3,40    ; 4,5000=4,5    …. 

 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr32sgk. 

   2.3.tổ chức cho HS làm các bài tập  luyện tập 

 Bài 1: tổ chức cho HS làm vào vởLần lượt ghi kết quả vào 

bảng con.Nhận xét,chữa bài. 

 Đáp  án đúng: 

a) 7,800 = 7,8  ;  64,9000 = 64,9  ;  3,0400 = 3,04 

b)  2001,300 = 2001,3  ; 35,020 = 35,02 ; 100,0100 = 100,01 

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng 

nhóm.GV chấm,vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm. 

 Đáp  án đúng: 

a) 17,2 =17,200 ; 480,59 = 480, 590 

b)  24,5 =24,500 ; 80,1 = 80,100 

    2.4.Củng cố dăn dò 

 Hệ thống bài. 

 Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3 trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

  

HS thö ïc hiện ví dụ,nêu nhận 

xét.Đọc nhận xét trong sgk. 

 

 

 

-HS làm vở.Ghi kết quả trên bảng 

con. 

 

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa 

bài trên bảng nhóm. 

 

 

 

-HS nhăc lại nhận xét trong sgk. 

 

 

Đọc yêu cầu bài 3. 

  

Tiết 4:                                      LỊCH SỬ  

 

 Bài 8(8):                                 XÔ VIẾT – NGHỆ TĨNH 

   

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : 

 

1. Kể lại được cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Nghệ An. 

2. Biết một số biểu hiện về xây dựng cuộc sôngs mới ở thôn xã. 

3. Tự hào về truyền thống đấu tranh của nhân dân ta. 

 

II.Đồ dùng Hình trong sgk;bản đồ VN;Phiếu HT. 

 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:  

+HS1:ĐCSVN thàng lập vào ngày tháng năm nào?Do ai chủ trì? 

 

-2HS  lên bảng trả lời. 
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+H S2:Ý nghĩa của việc thành lập Đảng? 

-GV nhận xét ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tường thuật lại cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 : 

+Yêu cầu HS đọc sgk 

+HS trao đổi nhóm đôi 

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ 

sung. 

 Kết luận:Ngày 12/9 hàng vạn nông dân các huyện Hưng 

Nguyên,Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm và các khẩu 

hiệucách mạng kéo về thành phố Vinh.Thựuc dân 

phápcho binh lính đàn áp,chúng cho máy bay ném bom 

đoàn biểu tình.Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng   ở 

Ngệ Tĩnh.(chí bản đồ vùng Nghệ Tĩnh) 

 

Hoạt động3:  Tìm hiểu một số biểu  hiện về xây dựng cuộc sống 

mới ở thôn xã. 

+Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk ghi kết quả vào phiếu học 

tập.GV gọi một số HS đọc kết quả,lớp nhận xét bổ sung. 

 Kết Luận:Nhiều vùngn nông thôn ở Nghệ Tĩnhn giành 

được quyền làm chủ,xây dựng cuộc sống mới:ruộng đát 

được chia cho dân cày.Các phong tục lạc hậu bị xoá bỏ. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài.Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa. 

 Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk 

 Nhận xét tiết học. 

-Lớp nhậnn xét bổ sung 

 

 

HS theo dõi 

 

-HS thảo đọc sgk, thảo luận 

nhóm.đại diện nhóm báo cáo 

Các nhóm  khác  nhận xét,bổ 

sung.thống nhất ý kiến. 

Nhắc lại kết luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS đọc sgk.Ghi câu trả lời 

vào PHT.Trình bày trước 

lớp. 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại KL trong sgk 

 

 

Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC 

  

Bài4(T8)                                  NHỚ ƠN TỔ TIÊN (TIẾT 2) 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức:Củng cố hiểu biết về những biểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên 

2. Kĩ năng:Thực hành bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên 
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3. Thái độ:Có ý thức hướng về nguồn cội. 

II.Đồ dùng::  1.    Tranh ảnh về ngày giỗ tổ Hùng Vương. 

        2.   Sưu tầm những câu ca dao,tục ngữ nói về lòng biết ơn tổ tiên. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài cũ: 

-Gọi một số HS  nhắc lại ghi nhớ tiết trước. 

   +GV nhận xét,bổ sung. 

Bài mới: 

Hoạt động 1:Tìm hiểu về ngày giỗn tổ Hùng Vương bằng hoạt 

động nhóm với tranh ảng sưu tầm.Gọi đại diện từng nhóm lên giới 

thiệu tranh ảnh và trình bày những hiểu biết về ngày giỗ tổ Hùng 

Vương.Nhận xét,bổ sung. 

 Kết luận:Hàng năm nhân dân ta tổ chức ngày giỗ tổ vào ngày 

10/3 âm lịch để tỏ lòng biết ơn đối với các vua Hùng đã có công 

dựng nước từ những ngày đầu tiên. 

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS giới thiệu những  truyền thống tốt 

đẹp của gia đình,dòng họ mình theo nhóm đôi Gọi một số trình bày 

trước lớp.Nhận xét bổ sung. 

 Kết luận:Mỗi gia đình ,dòng họ đều có những truyền thống tốt 

đẻpiêng của mình.Chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy. 

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thi đọc thơ,ca dao,tục ngữ nói về lòng 

biết ơn tổ tiên theo nhóm.Gv nhận xét tuyên dươbng nhóm tìm được 

nhiều câu thơ,ca dao,tục ngữ hay và đúng. 

 Kết luận: Ghi nhớ(trang 14 sgk). 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS  thực hành phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình,dòng họ. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

- Một số HS trình bày . 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 

-HS trình bày theo 

nhóm.. 

 

 

 

 

 

 

 

-HS giới thiệu tryuền 

thống tốt dẹp của gia 

đình,dòng họ.  

 

 

 

-Đọc ghi nhớ trong sgk. 

 

 

 

HS nhắc lại ghi nhớ 

trong sgk. 

 

 

                                                                       Thứ ba, Ngày soạn:9 tháng 10 năm 2011 

             Ngày dạy:11 tháng 10 năm 2011 
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Tiết 1:                                                       TOÁN 

 

Bài37(37):                         SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. HS nhận biết so sánh  hai số thập phân 

2. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đén bé và ngược lại. 

3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. 

II.Đồ dùng: 

                  -GV:Bảng phụ 

                   -HS:bảng con 

 III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước. 

                      -Gọi một số HS nhắc nhận xét về số TP bằng nhau. 

+GV nhận xét ghi điểm. 

2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Hướng dẫn cách so sánh 2 phân số 

a)Hướng dẫn HS làm ví dụ 1 trong sgk 

+ GV Yêu cầu HS so sánh 8,1m và 7,9 m  và nhận xét. 

+ GV nhận xét rút KL trong sgk Trang 41. 

+Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ. 

 b)Hướng dẫn HS làm ví dụ 2 trongb sgk  

+GV yêu cầu HS so sánh 35,7m và 35,698m và nhận xét. 

+Gv nhận xét ,rút KL như sgk. 

+yêu câu HS lấy thêm ví dụ. 

 GV chốt lại 2 cách so sánh số thập phân. 

Hoạt động3  : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập: 

 

Bài 1:  Tổ chức cho HS làm lần lượt vào bảng con.Nhận xét.Gọi  

một số HS giải thích cách làm. 

Đáp án: 

a)48,97<51,02        b)96,4>96,38                 c)0,7> 0,65 

Bài 2Yêu cầu HS làm vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận 

xét chữa bài trên  bảng nhóm. 

Đáp án: 

-1HS lên bảng làm bài.Lớp 

nhận xét ,bổ sung. 

-Một số HS nhắclại về số TP 

bằng nhau. 

 

 

 

 

-HS thực hiện các ví dụ trong 

sgk nhận xét. 

 

-Nhắc lại phần nhận xét trong 

sgk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS làm bảng con.Giải thích 

cách làm. 
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Sắp xếp theo thứ thự từ bé đến lớn là: 

                             6,375 ;  6,735 ;  7,19 ;  8,72  ;   9,01 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

-HS làm vở và bảng nhóm. 

 

 

-HS nhắc lại các nhận xét 

trong sgk. 

 

Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ 

 

Bài8(8): (Nghe-Viết)               KÌ DIỆU RỪNG XANH 

 

 I. Mục đích yêu cầu: 

  1. HS viết đúng,trình bày đúng một đoạn trong bài Kì diệu rừng xanh. 

   -HS làm đúng các bài tập tìm tiếng chứa nguyên âm đôi yê,ya.;Tìm đựoc tiếng có vần uyên 

thích     hợp điền vào ô trống. 

  2.     Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn. 

  3.     GD tính cẩn thận. 

II.Đồ dùng: 1. Bảng phụ,bảng con. 

2.Vở bài tập Tiếng Việt. 

 III..Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:giọng hò;lảnh lót. 

  -GV nhận xét. 

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học. 

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả: 

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác. 

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài: 

 +Những muông thú trong rừng được tác giả miêu tả như thế 

nào? 

Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(rào rào;gọn ghẽ; len 

lách; mải miết…) 

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi. 

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều. 

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả. 

Bài2(76 sgk):Cho HS gạch chân dưới những tiếng có chứa 

yê;ya trong đoạn văn trong vở bài tập.Một HS gạch trên bảng 

 

-HS viết bảng con. 

 

 

 

-HS theo dõi bài viết trong sgk. 

Thảo luận nội dung đoạn viết. 

 

-Liên hệ phát biểu. 

 

-HS luyện viết từ tiếng khó vào 

bảng con 

-HS nghe viết bài vào vở. 

Đổi vở soát sửa lỗi. 
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phụ.GV nhận xét,chữa bài trên bảng phụ 

Đáp án đúng-:Những tiếng có chứa yê, ya tròng bài 

là:khuya,truyền thuyết, xuyên, yên 

Bài 3(tr 77sgk):Yêu cầu HS ghi lần lượt những tiếng cần điền 

vào bảng con.GV nhận xét chữa bài: 

Đáp án đúng:Các từ cần điền là: a)thuyền;thuyền; b)khuyên  

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài,liên hệ GD HS 

 Dăn HS làm bài 4 ở nhà. 

 Nhận xét tiết học. 

-HS lần lượt làm các bài tập: 

 

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi 

vở chữa bài . 

 

HS suy nghĩ ghi từ cân điền vào 

bảng con.  

 

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu 

thanh  các tiếng chứa yê,ya 

Tiết 3:                                             KHOA HỌC 

 

Bài15(15):                  PHÒNG BỆNH SỐT VIÊM GAN A. 

 

         I.Mục đích yêu cầu: 

 1.     HS biết nguyên nhânvà cách  phòng bệnh viêm gan A 

                   2.     Thực hiện các cách phòng chống bệnh viêm gan A 

 GDMT:Ý thức giữ môi trường sạch sẽ,Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

II. Đồ dùng: 

                  -Thông tin và hình trang 32,33sgk. 

                  - Sưu tầm thông tin,hình ảnh liên quan đến bệnh viêm gan A. 

         III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

1.Bài cũ : 

+HS1:Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm não? 

+HS2: Nêu cách phòng tránh bệnh viêm não? 

 GV nhận xét,ghi điểm. 

2Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Tìm hiểu tác nhân gây bệnh và đường lây truyền 

viêm gan A bằng hoạt động nhóm với các thông tin  và hình 

trong sgk(tr32).Đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,bổ sung. 

 Kết Luận:Bệnh viêm gan A do một loại  vi rút  viêm 

gan A gây ra.Bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá. 

Hoạt động3:  Tìm hiểu về cách phòng bệnh viêm gan A bằng 

thảo luận cả lớp. với cáchình trong sgk(tr 33) 

 

 

- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận 

xét,bổ sung. 

 

 

 

-HS thảo luận nhóm.Đại diện 

nhóm trả lời.Lớp nhận xét, bổ 

sug.thống nhất ý  kiến. 

 

 

-HS quan sát tranh,phát 

biểu.Thảo luận  thống nhất ý 
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+ Một số HS trả lời .Nhận xét bổ sung. 

 Kết Luận:Cách phòng bệnh viêm gan A: Thực hiệnăn 

chín,uống sôi;rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi 

đại tiện. 

Hoạt động cuối: 

 GD Môi Trường: Giừ Vệ sinh môi trường sạch sẽ.Diệt 

ruồi,muỗi.Làm nhà Vệ sinh cách xa nơi ở,quét dọn 

sạch sẽ.Không đi tiểu tiện sai nơi quy định. 

 Hệ thống bài  

 Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

kiến. 

 

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ 

trên. 

 

 

 

 

HS liên hệ êâÛùt bãểï, 

 

 

 

-HS đọc mục Bạn cần biết trang 

33 sgk. 

                                                                                                                                                

 

Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài15(15):            MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN 

I.Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên,Nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên 

trong một số thành ngữ,tục ngữ. 

 2. Tìm và đặt câu với những từ ngữ tả  không gian; tả sông nước. 

 GDMT: GD tình cảm yêu quý ,gắn bó với môi trường thiên nhiên 

II.Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm 

                     -HS: Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ : -Gọi một số HS đặt câu theo yêu cầu BT 4 tiết 

trước. 

-GV nhận xét,ghi điểm. 

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học 

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập: 

Bài1: Yêu cầu HS tra từ điển tìm nghĩa của từ thiên nhiên 

+GV  gọi một số HS trả lời.Chốt ý đúng 

Lời giải đúng: ý b:Tất cả những gì không do con người tạo ra. 

 GD MT: Môi trường thiên nhiên là tất cả những gì không 

HS nối tiếp đặt câu. 

 

 

 

 

-HS lần lượt làm các bài tập 

 

-HS tra từ điển , nêu nghĩa 

đúng của từ thiên nhiên 
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do con người tạo ra nhưng lại gắn bó mậth thiết với con 

người ví vậy chúng ta cần phải  giữ gìn,bảo veä 

Bài 2; Tổ chức cho HS  làm vào vở bài tập.Gọi 1 HS lên gạch 

chân dưới  từ ngữ trên bảng phụ.NHận xét,chữa bài.ệ 

 Lời giải đúng : 

a)  thác ,ghềnh 

b) gió , bão 

c) nước , đá 

d)khoai,đất,mạ 

Bài 3:Tổ chức cho HS tìm từ theo nhóm(ý a,.b c).Ghi vào bảng 

nhóm.GV nhận xét tuyên dương nhóm tìm đựoc nhiều từ.Gọi HS 

đọc câu với từ tìm được 

 Hỗ trợ: Đặt câu mẫu: Biển rộng mênh mông. 

Bài 4:Chia 3 tổ,mỗi tổ tìm với 1 ý vào bảng nhóm.Đặt câu với từ 

tìm được. 

Nhận xét ,bổ sung bài trên bảng nhóm.Tuyên dương nhóm tìm 

được nhiều  từ.Gọi HS đọc câu đã đặt. 

 Hỗ trợ Đặt câu mẫu: Những gợn  sóng lăn tăn trên mặt 

nước 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài Dặn HSlàm lại BT 3,4 vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

 

 

 

-HS làm bài vào vở.Chữa bài 

trên bảng phụ. 

 

 

 

 

 

-HS tìm từ theo nhóm.Nối 

tiếp đặt câu. 

 

 

 

-HS Làm bảng nhóm.Nhận 

xét,bổ sungNối tiếp đặt câu. 

 

 

 

 

Tiết 5:                                    KỸ THUẬT 

   NẤU CƠM ( Tiết 2 ) 

I . MỤC TIÊU : 

-Biết cách nấu cơm. 

-Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. 

II . CHUẨN BỊ : 

- Gạo tẻ . 

- Dụng cụ : Nồi nấu cơm , bếp, dụng cụ đong gạo, rá, chậu để vo gạo, xô … 

- Phiếu học tập  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động:  - HS hát 

2. Bài cũ:  

+  Hãy nêu các bước khi thực hiện nấu cơm bằng bếp 

 

-2 HS nêu 
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đun ? 

+ Vì sao phải giảm lửa nhỏ khi nước đã cạn ? 

- Tuyên dương HS có CB bài 

-HS nhận xét 

3. Giới thiệu bài mới:   

Nêu mục tiêu bài "nấu cơm" - HS nhắc lại  

4. Phát triển các hoạt động:   

 Hoạt động 1 : Tìm hiểu các cách nấu cơm  

bằng nồi cơm điện  

Hoạt động  nhóm , lớp 

+ Hãy kể tên các dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn 

bị để nấu cơm bằng nồi cơm điện  

+ Hãy so sánh những nguyên liệu và dụng cụ cần 

chuẩn bị để nấu cơm bằng nồi cơm điện với nấu cơm 

bằng bếp đun  

- HS nêu  

 

 

+ Giống : cùng phải chuẩn bị gạo, nước 

sạch, rá và chậu để vo gạo . 

+ Khác : dụng cụ nấu và nguồn cung 

cấp nhiệt khi nấu cơm . 

 Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng  

nồi cơm điện  

Hoạt động nhóm 

- GV giới thiệu phiếu học tập  - HS đọc mục 1 và quan sát H 4 / SGK 

và liên hệ thực tiễn nấu cơm ở gia đình  

1. Kể tên các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để 

nấu cơm bằng bếp điện  

 

2. Nêu các công việc chuẩn bị nấu cơm bằng bếp 

điện và cách thực hiện  

 

3. Trình bày cách nấu cơm bằng bếp điện   

4. Theo em, muốn nấu cơm bằng bếp điện  đạt yêu 

cầu (chín đều, dẻo) , cần chú ý nhất khâu nào ? 

 

5. Nêu ưu , nhược điểm của cách nấu cơm bằng bếp 

điện   

 

6. Trong 2 cách nấu cơm, em sẽ chọn cách nào ? Tại 

sao ? 

 

- GV thực hiện các thao tác nấu cơm bằng bếp đun  - HS quan sát  

- GV nhận xét và sửa chữa  - HS lên bảng thực hiện thao tác chuẩn 

bị và các bước nấu cơm bằng  nồi cơm 

điện  

 

 Hoạt động 3 : Củng cố  

- Ở gia đình em thường cho nước vào nồi cơm điện 

 

             Hoạt động cá nhân , lớp 

- HS  nêu  . 
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để nấu theo cách nào ? 

 

4. Tổng kết- dặn dò : 

- Chuẩn bị : “Luộc rau “ 

- Nhận xét tiết học . 

 

 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

                    Thứ tư,Ngày soạn11 tháng 10 

năm2011 

    Ngày dạy: 12 tháng 10 năm 2011 

 Tiết 1:                                                        KHOA HỌC 

 

Bài16(16):                                     PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS 

 

        I.Mục đích yêu cầu: 

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh HIV/AIDS 

       2. Biết cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS 

 GDMT: Có ý thưc tuyên truyền, vận động mọi người phòng tránh HIV.Xây dựng 

môi trường sống lành mạnh. 

 GDKNS:Kỹ năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tổ chức, hoàn thành 

công việc liên quan đến triển lãm. 

II.Đồ dùng: 

                  -thông tin và hình trang 35 sgk sgk 

                  -Sưu  tầm tranh ảnh,thông tin về HIV/AIDS 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

      1.Bài cũ : 

       -HS 1:Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm gan A? 

-HS2: Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.? 

GV nhận xét ghi điểm. 

      2.Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Giới thiệu sơ lược  cho HS biết về bệnh HIV/AIDS 

bằng hoạt động cả lớp theo câu hỏi  1,2 trang34 sgk.Gọi một số 

HS trả lời,GV chốt ý. 

 Kết Luận:HIV là một loại vi rút khi xâm nhập vào cơ thể 

 

-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận 

xét bổ sung. 

 

 

 

-HS  đọc sgk thảo luận,Thống 

nhất ý kiến. 
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làm giảm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể.AIDS là 

giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV. 

Hoạt động3: Tìm Hiểu một số nguyên nhân và đường lây truyền 

HIV bằng thảo luận nhóm đôi với theo câu hỏi 4,5 trang 34 

sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời.Gv nhận xét,chốt ý 

 Kết Luận: (Ý a,ý e trang 34 sgk) 

 Hoạt động3:Tìm hiểu cách phòng tránh HIV bằng hoạt động 

thảo luận nhóm với thông tin trong sgk và các thông tin sưu 

tầm.Gọi đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ 

sung.. 

 Kết Luận:(LGGDMT): (thông tin trang 35 sgk) 

+Để phòng tránh HIV tốt nhất là chúng ta phải có lối sống 

lành mạnh.Xây dựng môi trường học tập trong sạch. 

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS học thuộc các thông tin trong sgk. 

 Nhận xét tiết học. 

 

 

HS trao đổi nhóm đôi,Trình 

bày kết quả trước lớp,Nhận 

xét,bổ sung,thống nhất ý kiến. 

 

 

-HS thảo luận nhóm.Trình bày 

kết quả thảo luận.Thống nhất ý 

kiến 

 

 

-HS liên hệ phát biểu. 

 

 

-HS đọc lại các thông tin trong 

sgk. 

 

 

Tiết 2:                                                       TOÁN 

 

Bài38(38):                      LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu: 

1. HS biết so sánh 2 số thập phân 

                  2. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn. 

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học 

II.Đồ dùng: 

                  -Bảng nhóm 

                  -Bảng con 

        III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Bài cũ : 

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 3 tiết trước. 

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS 

   -GV nhận xét bài trên bảng ,ghi điểm. 

2. Bài mới: 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

 

-1HS lên bảng.làm bài. 

-Lớp nhận xét bổ sung. 

 

 

 HS làm SGK,nhận xét,chữa 
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Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập(tr43 sgk) 

Bài 1: Cho HS dùng bút chì làm vào sgk.1 HS làm trong bảng 

nhóm.GV nhận xét,bổ sung.Gọi một số HS nhắc lại cách số sánh 

phân số. 

Đáp án đúng:  

84,2>84,19        ; 47,5= 47,500 ;     6,843<6,85 ;          90,6>89,6 

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm bài vào vở.GV chấm vở,gọi HS chữa 

bài trên bảng lớp 

Đáp án đúng:+Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 

                                  4.23;   4,32 ;     5,3  ;  5,7 ;     6,02 

Bài 3: Tổ chức cho HS suy nghĩ ghi kết quả vào bảng con. Gọi một 

số HS giải thích cách làm. 

Đáp án đúng:    X = 0  

Bài 4: Tổ chức cho HS làm  ý a vào vở.Ghi kết qủ vào bảng 

con.GV nhận xét,chữa bài,Gọi một số HS trình bày cách làm. 

Đáp án đúng: X = 1 

Hoạt động cuối: 

 Hệ thống bài 

 Dặn HS về nhà làm ý b bài tập 4 trong sgk và các bài tập 

trong sách  BT vào vở. 

 Nhận xét tiết học. 

bài.Nhắc lại cách so sánh 

phân số 

 

  

 

HS làm vở,chö õÛ bài trên 

bảng nhóm 

 

 

 

-HS ghi vào bảng con. 

 

 

HS làm vở. 

 

 

 

 

-Nhắc lại cách so sánh số 

thập phân 

 

Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN 

 

 Bài 8(8) :                      KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC. 

 

I.Mục đích yêu cầu: 

1.HS kể được một câu chuyện nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.Biết trao 

đổi trao đổi về trách nhiệm của con người với thiên nhiên.Nghe và nhận xét đúng lời kể c 

bạn. 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 

 GDMT: GD HS  yêu quý môi trường thiên nhiên,bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

II.Đồ dùng:  -Truyện sưu tâm theo nội dung yêu cầu của đề. 

                      -Bảng phụ ghi gọi ý cách kể. 

III.Các hoạt động: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

  


